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Chữ viết tắt Nội dung 

AHPNS Bệnh hoại tử gan tuỵ cấp 

BĐKH Biến đổi khí hậu 

BĐ Ban đầu 

BKC Benzalkonium chloride (hóa chất sát trùng nước) 

BTC Bán thâm canh 

BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

BTNMT Bộ Tài Nguyên Môi trường 

CFU/ml:  Colony Forming Units là số khuẩn lạc có trong 1 mili lít 

DO Oxy hoà tan 

ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long 

ĐC Đối chứng 

ĐL Độ lệch 

DWG Day weigh gain là độ tăng trưởng tuyệt đối ngày. 

EDTA Ethylene Diamine Triacetic Acid là hóa chất dùng xử lý nước 

FAO Food and Agriculture Organization là Tổ chức lương thực nông nghiệp 

liên hiệp quốc. 

FCR Feed convertion ratio  là Hệ số chuyển hóa thức ăn 

KL Khuẩn lạc 

NC Nghiên cứu 

NN&PTNT Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn  

KL đầu:  Khối lượng đầu 

VTM:  Vitamin 

KL cuối:  Khối lượng cuối 

TG:  Thời gian 

NS:  Năng suất 

NT:  Nghiệm thức 

NTTS:  Nuôi trồng thủy sản 

PCR:  Polymerase-Chain-Reaction là kỹ thuật sinh học phân tử 

PL:  Postlarvae 

QCVN:  Qui chuẩn Việt Nam 

QC Quảng canh 

QCCT Quảng canh cải tiến 

SGR:  Speciftc Growth Rate là độ tăng trưởng tương đối 

TB:  Trung bình 

TCVN:  Tiêu chuẩn Việt Nam 

TKN:  Tổng đạm phân tích theo phương pháp kendal 
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Chữ viết tắt Nội dung 

TLS:  Tỷ lệ sống 

TN:  Tổng đạm 

TN1:  Thí nghiệm 1 

TN2:  Thí nghiệm 2 

TOC Tổng chất hữu cơ 

TP Tổng phốt pho 

TSS Tổng chất rắn lơ lửng 

YHV Yellowhead virus - Bệnh do vi rút gây bệnh đầu vàng 

WSSV White spot syndrome virus - Bệnh do vi rút đốm trắng 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngành nuôi tôm biển ở Việt Nam chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển 

kinh tế, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo cho hàng triệu người dân 

ven biển và là một trong 5 quốc gia đứng đầu thế giới về sản lượng tôm nuôi. Sản phẩm tôm 

của Việt Nam đã có mặt trên 99 quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Mỹ, EU và Australia. Hàng năm, tôm nước lợ đóng góp khoảng 40-45% tổng giá trị xuất khẩu 

thủy sản (tương đương 3,5-4,0 tỷ đô la). Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam cũng đang phải đối mặt 

với các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững ngành tôm như chi phí sản xuất vẫn còn cao 

(giá thức ăn, thuốc thủy sản, con giống,... vẫn rất cao), tác động của nuôi tôm đến môi trường 

và ngược lại, vấn đề về cải tiến và nâng cấp công nghệ nuôi tôm, hiệu quả liên kết giữa các tác 

nhân trong chuỗi giá trị tôm, cơ chế chia sẻ rủi ro trong chuỗi và vấn đề về thị trường.  

Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) trong những năm gần đây nghề nuôi tôm thâm 

canh đã phát triển mạnh mẽ ở một số tỉnh thuộc vùng như: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền 

Giang, Kiên Giang và Trà Vinh. Cùng với sự gia tăng sản lượng tôm thời gian qua thì nghề 

nuôi tôm ở ĐBSCL cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trở ngại: do sự phát triển tự phát 

ồ ạt, thiếu qui hoạch làm cho cho chất lượng môi trường ô nhiễm, suy thoái, dịch bệnh phát 

sinh làm cho tôm nuôi bị chết hàng loạt, xảy ra liên tục và lan tràn trên diện rộng.  

Tỉnh Bến Tre thuộc vùng ĐBSCL có điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi tôm và ngành 

nuôi tôm biển là một trong những ngành chủ lực của tỉnh, chủ yếu tập trung ở 3 huyện ven biển 

Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Giá trị từ ngành nuôi tôm của tỉnh có nhiều đóng góp quan 

trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với diện tích năm 2022 khoảng 36.300 

ha, sản lượng khoảng 83.100 tấn, đứng thứ năm về diện tích và sản lượng cả nước. Nhưng người 

nuôi tôm Bến Tre cũng đang gặp phải nhiều khó khăn: gia tăng ô nhiễm môi trường và bùng 

phát dịch bệnh do phát triển quá nhanh, thiếu quy hoạch, hạn hán và xâm nhập mặn. Do vậy, 

đa dạng các đối tượng nuôi có trong cùng một ao nuôi sẽ là một trong các giải pháp hữu hiệu 

để giảm rủi ro do thời tiết hay môi trường thay đổi, tăng khả năng tận dụng thức ăn của các đối 

tượng, tăng tận dụng diện tích ao nuôi, loại bỏ các chất và nguy cơ gây ô nhiễm cũng như tăng 

hiệu quả của hoạt động nuôi trồng thủy sản. Việc nghiên cứu nuôi ghép cá măng với tôm sú với 

mật độ thấp từ lâu đã được thực hiện ở Philippin, Thái Lan, Đài Loan … kết quả cho thấy chất 

lượng môi trường nước nuôi và tốc độ tăng trưởng của tôm trong ao nuôi ghép tốt hơn so với 

nuôi đơn. Đồng thời nghiên cứu nuôi ghép cá măng kết với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre 

chưa được thực hiện. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, việc đề xuất một hướng nghiên cứu mới nuôi cá măng 

kết hợp trong ao nuôi tôm sú tại Bến Tre là hoàn toàn có cơ sở và được xem là ứng dụng biện 

pháp sinh học có hiệu quả trong nuôi tôm. Chính vì vậy, đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình 

nuôi cá măng (Chanos chanos) kết hợp với tôm sú (Penaeus monodon) trong ao đất tại tỉnh Bến 

Tre” được chọn để thực hiện. Việc nuôi cá măng kết hợp tôm sú trong ao đất, bán thâm canh ít 

thay nước sẽ giải quyết được sự phát triển quá mức của tảo, cải thiện chất lượng nước, giúp tôm 

khỏe, hạn chế mầm bệnh và ổn định năng suất tôm nuôi. Mô hình thành công sẽ có ý nghĩa lớn 

về mặt kinh tế xã hội như góp phần phát triển bền vững nghề nuôi tôm ở Bến Tre, thực hiện đa 
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dạng hóa hình thức nuôi và đối tượng nuôi theo đúng chủ trương của Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

Mục tiêu chung:  

         Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả 

nuôi tôm sú, cá măng giúp cải thiện chất lượng nước, hạn chế rủi ro do dịch bệnh, hướng tới 

mô hình nuôi sinh thái, bền vững cho ngành thủy sản. 

         Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng mô hình nuôi ghép cá măng với tôm sú trong ao đất đạt các chỉ tiêu: 

Môi trường nước ổn định; Tôm đạt tỷ lệ sống >60%; Sản lượng tôm đạt khoảng 5,4 tấn (mật độ 

nuôi 15-20 con/m2); Cá măng đạt tỷ lệ sống >70%; Sản lượng cá măng đạt khoảng 1.200 kg. 

- Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá măng kết hợp tôm sú trong ao đất tại Bến Tre 

(Quy trình được hội đồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh công nhận) 

- Xây dựng chứng nhận sản phẩm OCOP cho chả cá măng, chả tôm sú đạt tiêu chuẩn 3 

sao. 
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I. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu trên thế giới 

1.1.1. Tổng quan về đối tượng tôm sú cá măng 

- Tổng quan về đối tượng tôm sú 

Phạm vi phân bố của tôm sú khá rộng, từ ấn Độ Dương qua hướng Nhật Bản, Đài Loan, 

phía Đông Tahiti, phía Nam châu Úc và phía Tây châu Phi (Racek - 1955, Holthuis và Rosa - 

1965, Motoh - 1981, 1985)  

Tôm sú là loại ăn tạp, thích các động vật sống và di chuyển chậm hơn là xác thối rữa 

hay mảnh vụn hữu cơ, đặc biệt ưa ăn giáp xác, thực vật dưới nước, mảnh vụn hữu cơ, giun 

nhiều tơ, loại 2 mảnh vỏ, côn trùng.  

Tuổi thành thục: tuổi thành thục sinh dục của tôm đực và tôm cái từ tháng thứ 8 trở đi. 

Xác định sự thành thục của tôm cái dễ hơn, chỉ cần quan sát có túi tinh ở cơ quan sinh dục phụ.  

- Tổng quan về đối tượng cá măng  

Cá măng sữa phân bố khá hạn chế về mặt địa lý, giới hạn theo chiều bắc nam là các vĩ 

tuyến từ 30o Bắc – 30o Nam, theo hướng đông tây là kinh tuyến từ 140o Đông – 100o Tây 

(Beveridge và Haylor, 1998), tập trung mật độ cao nhất ở khoảng xung quanh kinh tuyến 120o 

Đông thuộc vùng ven biển Đông Nam Á. Dọc theo Philippines, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam, 

Burma. Xuất hiện ở Sri Lanka, Ấn Độ, xung quanh quần đảo Andaman, Nicobar, Laccadive, 

Maldive và Chagos thuộc Ấn Độ dương (Dorairaj và ctv, 1984).  

Cá măng sữa là một trong số ít loài cá biển rất rộng muối, có khả năng thích nghi cao với môi 

trường biến động từ ngọt đến mặn, độ muối dao động từ 0 ppt đến lớn hơn 45 ppt.  

Cơ sở cho việc nuôi ghép cá măng với tôm sú 

Từ các nghiên cứu về đặc điểm sinh học của cá măng. Cá măng có cấu trúc mang với 

nhiều lược mang, chính vì thế khả năng lọc thức ăn rất tốt. Thức ăn của cá măng gồm tảo, 

động vật phù du và các chất hữu cơ lơ lửng và lab-lab trong nước (Banno, 1980). Giải pháp 

nuôi ghép cá măng với tôm sú có nhiều ưu điểm, cá măng có tập tính đảo trộn các tầng nước 

trong ao, giúp đáy ao và nguồn nước ao nuôi tốt hơn. Cá măng lại có thích ăn xác tảo chết, lab-

lab và mùn bã hữu cơ trong ao, từ đó giúp giảm lượng chất thải trong ao nuôi, hạn chế sự phát 

triển của vi khuẩn có hại, kích thích sự phát triển các loại tảo có lợi. 

1.1.2. Cơ sở khoa học cho việc nuôi ghép cá măng với tôm sú 

Từ các nghiên cứu về đặc điểm sinh học của cá măng. Cá măng có cấu trúc mang với 

nhiều lược mang, chính vì thế khả năng lọc thức ăn rất tốt. Thức ăn của cá măng gồm tảo, 

động vật phù du và các chất hữu cơ lơ lửng và lab-lab trong nước (Banno, 1980). Trong hệ 

thống nuôi thâm canh, tuy cá măng có thể cạnh tranh thức ăn của tôm khi thức ăn tự nhiên trong 

ao bị thiếu. Nhưng trong ao nuôi tôm thâm canh nguồn thức ăn tự nhiên như tảo sợi, lablab, 

mùn bã hữu cơ và lượng thức ăn thừa của tôm nuôi ... là vấn đề người nuôi tôm luôn tìm cách 

giải quyết. Nhiều nghiên cứu cho rằng những ao có nhiều lalab sẽ cho cá măng có tốc độ tăng 

trưởng tốt và năng suất cao hơn những ao không có lablab (Bagarinnao, 1991). 

 Giải pháp nuôi ghép cá măng với tôm sú có nhiều ưu điểm, cá măng có tập tính đảo trộn 

các tầng nước trong ao, giúp đáy ao và nguồn nước ao nuôi tốt hơn. Cá măng lại có thích ăn 

xác tảo chết, lab-lab và mùn bã hữu cơ trong ao, từ đó giúp giảm lượng chất thải trong ao nuôi, 

hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, kích thích sự phát triển các loại tảo có lợi. 

1.1.4. Hiện trạng các mô hình nuôi ghép trên thế giới 

Việc nuôi ghép cá măng  với tôm sú được thử nghiệm nhiều vào những thập niên 80 - 

90 ở một số quốc gia như: Philippin, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Đài Loan ..., nhưng với hình 

thức nuôi chủ yếu là quảng canh hoặc quảng canh cải tiến với mật độ tôm, cá thả ghép rất thấp. 
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Các đối tượng như tôm sú, cua biển, rong biển, vẹm,... tất cả đều nuôi ghép được với cá măng  

và cho năng suất của loài trong mô hình nuôi ghép cao hơn so với nuôi đơn. Các công trình 

nghiên cứu thử nghiệm nuôi ghép cá măng  với một số loài hải sản khác đã được một số nước 

Đông Nam Á thực hiện từ trước thập niên 90. Trong những năm gần đây hầu như không có tài 

liệu mới công bố về mô hình nuôi ghép cá măng  với tôm hoặc một số loài hải sản khác.  

Ở Philippin, thí nghiệm nuôi tôm sú kết hợp với cá măng  được thực hiện từ năm 1979  

với 2 mật độ tôm 4.000 và 8.000 con/ha + ghép với cá măng  2.000con/ha (cỡ cá 2-5g/con) và 

nuôi tôm đơn (2.000 con/ha).  

Ở Thái Lan mô hình nuôi ghép cá măng  với tôm sú được thử nghiệm bởi Kuntiyo và 

Baliao (1987) cá măng  nuôi ghép ở mật độ 2.000con/ha + tôm sú 20.000 con/ha.  

Ở Srilanka, Wanninayake và ctv (2001) báo cáo kết quả thí nghiệm nuôi tôm sú ghép 

với cá măng  bằng lồng nổi đặt trong ao, với mật độ tôm 25 con/m2 và cá 8 con/m2.  

Ở Kenya nuôi ghép cá măng  với cá đối (Mugil spp.) thả cá ở mật độ 4 con/m2 với tỷ lệ 

nuôi ghép cá măng : cá đối với tỷ lệ là 4:1. Tốc độ tăng trưởng cá măng  bình quân 0,52 ± 0,18 

g/ngày, cá đối 0,15 ± 0.04 g/ngày. Năng suất cá măng  đạt 1.440 – 5.160 kg/ha, cá đối đạt  160 

- 380 kg/ha (Mirera, 2011). 

Ở Đài Loan nhóm nghiên cứu của Cheng và Chen (1990) khi tiến hành thí nghiệm so 

sánh hàm lượng vật chất hữu cơ và vô cơ trong ao nuôi ghép cá măng  (Chanos channos) + cá 

đối (Mugil cephalus) + tôm sú (Penaeus monodon) và rong câu (Gracillaria sp.) với ao nuôi 

đơn tôm sú.  

Tại Mêxicô các nông trại nuôi tôm thường áp dụng mô hình nuôi hỗn hợp nhiều đối 

tượng khác nhau trong cùng ao nuôi tôm để làm tăng tính bền vững và ổn định cho người nuôi 

(Martinez và ctv, 2004). Charles (2000) tổng hợp các kết quả nghiên cứu trên thế giới và cho 

rằng việc nuôi hỗn hợp nhiều đối tượng trong cùng một ao đã làm giảm mức độ rủi ro trong sản 

xuất và chất lượng môi trường nước được cải thiện theo hướng tốt hơn.  

1.1.5. Hiệu quả kinh tế các mô hình nuôi ghép  

Ở Đài Loan nhóm nghiên cứu của Lo-Chai Chen vào năm 1990 khi tiến hành thí nghiệm 

so sánh hàm lượng vật chất hữu cơ và vô cơ trong ao nuôi ghép cá măng (Chanos channos), cá 

đối (Mugil cephalus), tôm sú (Penaeus monodon) và rong câu (Gracillaria sp) với ao nuôi 

chuyên tôm sú. Kết quả cho thấy môi trường nước ao nuôi ghép tốt hơn và hàm lượng các vật 

chất hữu cơ và vô cơ lơ lửng ở ao nuôi ghép thấp hơn so với ao nuôi chuyên tôm sú và sự khác 

biệt này rất có ý nghĩa thống kê. 

Đa dạng các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế trong cùng một ao nuôi sẽ là một trong các 

giải pháp hữu hiệu để giảm rủi ro do thời tiết thay đổi, tăng khả năng tận dụng thức ăn của các 

đối tượng, tăng tận dụng diện tích ao nuôi, loại bỏ các chất vẫn nguy cơ gây ô nhiễm cũng như 

tăng hiệu quả của hoạt động nuôi trồng thủy sản. Biện pháp được xem là có hiệu quả làm giảm 

chất thải và duy trì màu nước đó là biện pháp sinh học (nuôi kết hợp tôm với cá).  

1.1.6. Tổng quan về chế biến chả cá trên thế giới 

Chả cá được sản xuất từ nhiều loài cá khác nhau phổ biến là các loài có giá trị kinh tế 

thấp. Những loài cá này thường có trữ lượng cao, giá bán thấp nên được dùng làm thức ăn hằng 

ngày hoặc bị bỏ đi ngay sau khi đánh bắt vì chi phí vận chuyển, bảo quản cao hơn giá bán 

(Shimizu & Machida, 1981; Matsuoka et al., 2013). Do đó, khi chúng được chế biến thành sản 

phẩm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao hơn như chả cá sẽ đóng góp phần cho việc sử dụng 

hiệu quả nguồn lợi thủy sản và nâng cao thu nhập, đời sống cho ngư dân. Chính vì vậy ở Nhật 

Bản, chả cá được nghiên cứu, chế biến theo một kỹ thuật đặc biệt từ cách đây hơn 200 năm và 

hiện nay đã trở thành ngành công nghiệp hàng đầu của Nhật Bản với hơn 900 công ty sản xuất 
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và có tới 200 sản phẩm chả cá các loại. Công nghệ sản xuất chả cá của Nhật Bản dựa trên đặc 

tính tự nhiên của các protein tạo dai có sẵn trong cá.  

+ Các hiện tượng diễn ra trong quá trình tạo gel 

Hiện tượng suwari: Là sự hình thành ấu trúc protein dưới dạng mạng lưới tương đối 

bền. Hiện tượng này làm tăng độ đàn hồi của thịt cá xay nhuyễn. Hiện tượng suwari bắt đầu từ 

bước định hình ở nhiệt độ trung bình thông thường là dưới 40ºC (Kimura et al., 1991; Shimizu 

et al., 1981). Đối với mỗi loài cá khác nhau hiện tượng suwari xảy ra giúp tạo độ đàn hồi tối đa 

ở mỗi nhiệt độ xác định thường là phụ thuộc vào môi trường sống của chúng (Benjakul et al., 

2003) 

Hiện tượng modori : Là hiện tượng ngược lại với hiện tượng suwari và luôn có thể xảy 

ra trong thịt xay nhuyễn. Quá trình này diễn ra mạnh mẽ ở nhiệt độ từ 50 – 70ºC do enzyme 

proteinase nội sinh gây ra, làm suy thoái nhanh chuỗi myosin (Kimura et al., 1991; Matsuoka 

et al., 2013) nên khiến cho cấu trúc gel không có liên kết tạo sản phẩm có tính chất đàn hồi và 

dẻo dai kém. Trong sản xuất chả cá, người ta loại trừ hoặc hạn chế tối đa hiện tượng modori và 

kéo dài thời gian ở khoảng nhiệt độ mà hiện tượng suwari xảy ra (Benjakul et al., 2003). 

1.1.7. Tổng quan về thị trường tiêu thụ cá măng trên thế giới 

Theo số liệu thống kê của Tridge (sàn giao dịch thương mại toàn cầu) sản lượng cá 

măng sữa toàn cầu năm 2015 là 2,27 triệu tấn. Trong đó Indonesia là quốc gia có sản lượng 

cá măng sữa cao nhất thế giới, đạt 672,2 ngàn tấn, chiếm 59,3%, ngay sau là Philippines với 

392,91 ngàn tấn, chiếm 34,6%, Đài Loan đứng thứ 3 với 53,55 ngàn tấn, chiếm 4,7%, 

Mexico đứng thứ 4 với 10,67 ngàn tấn, chiếm 0,9%, phần còn lại là của các quốc gia khác 

như Singapore, Malaysia, Tanzania, v.v… 

Số liệu giao dịch trên thị trường mua bán thủy sản Đài Bắc ngày 22/5/2019 cho thấy, 

lượng cá măng sữa giao dịch là 3.899 kg, xếp thứ 3 trong 5 loài được giao dịch nhiều nhất ở 

Đài Loan, sau cá Rô phi với 9.773 kg và cá Chẽm với 4.395 kg. Tuy nhiên cần lưu ý, trong 

khi giá bán cá Rô phi chỉ 50,2 NDT/kg, thì giá cá măng sữa cao gấp đôi là 106,9 NDT/kg, 

gần tương đương giá cá Chẽm là 115 NDT/kg (1 NDT = 0,15 USD). Về biên độ thăng giáng 

theo kỳ thống kê, lượng cá Rô phi giao dịch giảm 13,7%, lượng cá Chẽm giảm 46,6%, trong 

khi đó cá măng sữa chỉ giảm 0,4%, điều này cho thấy cá măng sữa ở thị trường Đài Loan 

vừa bán được giá, số lượng nhiều, đồng thời lại có tính ổn định rất cao (COA, 2019). 

1.1.8. Tổng quan về thị trường tiêu thụ tôm trên thế giới 

Đối với tôm sú: Tôm sú phân bố tự nhiên và là đối tượng nuôi phổ biến ở các nước Châu 

á như Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Philippine, Malaysia và Việt Nam. Theo thống 

kê của FAO, 2016, sản lượng tôm sú nuôi toàn cầu đạt 1,1 triệu tấn, trong đó Việt Nam đạt hơn 

263.800 tấn (chiếm khoảng 25% tổng sản lượng tôm sú toàn cầu). Một số nước có thế mạnh về 

sản xuất tôm sú như: Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan, Philippine,… Tuy nhiện, sản 

lượng và thị phần trên thị trường tôm sú toàn cầu của các nước đều có xu thế giảm trong thời 

gian gần đây (Indonesia giảm từ 40% năm 2012 còn 20% năm 2016). Tôm sú được nuôi bằng 

các phương thức khác nhau như: quảng canh (QC), quảng canh cải tiến (QCCT), bán thâm canh 

(BTC) và thâm canh (TC). Trong thời gian qua, các nghiên cứu về tôm sú trên thế giới tập trung 

chủ yếu ở các lĩnh vực: chọn giống tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao, sạch bệnh; hệ thống nuôi 

năng suất cao, phòng chống dịch bệnh. 

1.2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu ở Việt Nam  

1.2.1. Hiện trạng các mô hình nuôi ghép ở Việt Nam 

  Ở nước ta, năm 2009 đã tiến hành thử nghiệm nuôi ghép cá măng với tôm bởi nghiên 

cứu của Nguyễn Thị Kim Vân, kết quả được ghi nhận cá măng có khả năng thích nghi cao trong 
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môi trường nuôi tôm sú và có tác dụng làm ổn định pH, ổn định màu tảo và hạn chế lab-lab cho 

đến cuối vụ nuôi. 

 Với nghiên cứu về mô hình nuôi ghép tôm sú (Penaeus monodon) và cá đối (Mugil 

cephalus) trong ao cao triều tại Thuận An, Thừa Thiên Huế của Nguyễn Ngọc Phước (2009), 

kết quả cho thấy tốc độ tăng trưởng của tôm sú trong mô hình nuôi ghép cao hơn trong mô hình 

nuôi đơn tôm (p<0,05), cá đối đạt tốc độ tăng trưởng 1,6 g/ngày sau 30 ngày nuôi. Hàm lượng 

NH3 trong ao nuôi ghép thấp hơn nhiều so với ao nuôi đơn và sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). 

 Nguyễn Thị Xuân Hồng (2009) nghiên cứu thực hiện mô hình nuôi ghép tôm sú, cá đối, 

cá dìa, cua và rong câu tại Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy môi trường nuôi ghép không làm 

ảnh hưởng đến một số yếu tố thủy lý thông thường như (nhiệt độ, độ mặn và độ kiềm) nhưng 

hàm lượng NH3 thì có sự khác biệt rõ rệt, hàm lượng NH3 ở ao nuôi ghép luôn thấp hơn ao nuôi 

đơn tôm sú (p<0,05). Đồng thời nuôi ghép tôm tăng trưởng tốt hơn so với ao nuôi đơn tôm sú, 

tuy nhiên sự khác biệt này chưa có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Vân năm 2016, đã thực hiện mô hình nuôi ghép 

cá măng sữa với tôm sú tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Sau thời gian nuôi trong 180 ngày 

cho thấy ao nuôi ghép cá măng với tôm sú thì tôm sú sinh trưởng tốt, môi trường ổn định, cỡ tôm 

sú thương phẩm thu hoạch có khối lượng trung bình khá lớn (dao động 43,5 - 55,6g/con). Năng 

suất tôm sú ao nuôi ghép đạt trung bình 7.883 kg/ha cao hơn so với tôm nuôi đối chứng năng suất 

đạt 6.065 kg/ha (cỡ tôm 32,6 - 42,2 g/con). 

1.2.6. Tổng quan điều kiện tự nhiên và hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản ở Bến Tre 

1.2.2.1. Điều kiện tự nhiên tỉnh Bến Tre 

- Vị trí địa lý: Bến Tre là một tỉnh thuộc Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích 

tự nhiên là: 2.360,2 km2, được hình thành bởi cù lao An Hoá, cù lao Bảo, cù lao Minh và do 

phù sa của 4 nhánh sông Cửu Long bồi tụ mà thành (gồm sông Tiền, sông Ba Lai, sông Hàm 

Luông, sông Cổ Chiên).  

- Chế độ thủy văn: Ranh giới các khu vực nước mặn, nước lợ và nước ngọt thay đổi theo 

thời gian tùy thuộc vào mức lên xuống của thủy triều, mùa và thủy văn ở thượng nguồn. Độ 

mặn trong các cửa sông dao động trong khoảng 3-17%, đặc biệt là trong mùa khô.  

1.2.2.2. Các yếu tố môi trường nuôi thủy sản ở các huyện ven biển tỉnh Bến Tre 

- Nhiệt độ: Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2022 của Chi cục thủy sản Bến Tre 

cho thấy, nhiệt độ nước tầng mặt ở các kênh rạch tại các khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc 3 

huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú cho thấy, nhiệt độ nước mặt trong năm dao động từ 26-

32°C.  

- pH: pH ở các kênh rạch tại các khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc 3 huyện Bình Đại, Ba Tri 

và Thạnh Phú dao động từ 7,0-8,2 và đều nằm trong giới hạn pH thích hợp. 

- DO: Hàm lượng oxy hòa tan (DO) ở các kênh rạch tại các khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc 

3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú dao động từ 3,5-7,5 mg/l. 

- Độ mặn: Độ mặn ở các kênh rạch tại các khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc 3 huyện Bình 

Đại, Ba Tri và Thạnh Phú dao động từ 0-22‰.  

- Độ kiềm: Độ kiềm ở các kênh rạch tại các khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc 3 huyện Bình 

Đại, Ba Tri và Thạnh Phú dao động từ 50-130 mgCaCO3/l và không có sự biến động lớn giữa 

các tháng trong năm.  

- Độ trong: Độ trong ở các kênh rạch tại các khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc 3 huyện Bình 

Đại, Ba Tri và Thạnh Phú dao động từ 5-37 cm và có sự biến động lớn giữa các tháng trong 

năm.  
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- NH3: Hàm lượng NH3 ở các kênh rạch tại các khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc 3 huyện Bình 

Đại, Ba Tri và Thạnh Phú dao động từ 0-0,03 mg/l và đều đạt mức thấp ở các tháng trong năm.  

- H2S: Hàm lượng H2S ở các kênh rạch tại các khu vực nuôi trồng thủy sản thuộc 3 huyện Bình 

Đại, Ba Tri và Thạnh Phú dao động từ 0-0,03 mg/l, đều đạt mức thấp ở các tháng trong năm. 

1.2.2.3. Diện tích và sản lượng NTTS của tỉnh Bến Tre 

Sản lượng NTTS tỉnh Bến Tre năm 2021 ước tính đạt 290.774 tấn tăng hơn so với năm 

2017 là 41 nghìn tấn, tập trung chủ yếu ở huyện Bình Đại (chiếm 31%), huyện Thạnh Phú 

(chiếm 12,6%). 

Giai đoạn 2015-2021 diện tích NTTS tỉnh Bến Tre có sự biến động không đáng kể, năm 

2021 là 44.863 ha giảm 1.595 ha so với năm 2015, tập trung chủ yếu ở các huyện ven biển gồm 

Bình Đại (chiếm 43,8%), huyện Thạnh Phú (chiếm 40,6%) và huyện Ba Tri (chiếm 11,5%) 

(Error! Reference source not found.). 

Xét về diện tích nuôi thủy sản phân theo vùng sinh thái thì tỉnh Bến Tre chủ yếu là nuôi 

nước lợ với diện tích 37.768 ha (chiếm 84,2%); nước ngọt là 3.892 ha (chiếm 8,7%) và nước 

mặn chỉ 3.201 ha (chiếm 7,1%). 

 Xét về đối tượng nuôi thì diện tích nuôi tôm chiếm tỷ trọng cao nhất là 37.820 ha (chiếm 

84,3%); diện tích nuôi cá là 1.920 ha (chiếm 4,3%) và diện tích nuôi các loài thủy sản khác là 

5.123 ha (chiếm 11,4%). 

 Phương thức NTTS ở Bến Tre chủ yếu là quảng canh và quảng canh cải tiến với diện 

tích nuôi là 32.61 ha (chiếm 72,8%); diện tích nuôi thâm canh là 12.167 ha (chiếm 27,1%) và 

nuôi bán thâm canh chỉ 55 ha (chiếm 0,1%). 

1.2.7. Tổng quan về chế biến chả cá ở Việt Nam 

Tại Việt Nam, chả cá được xem là một mặt hàng truyền thống của các địa phương dọc 

bờ biển. Tuy nhiên đa số sản phẩm chả cá hiện nay được chế biến theo kinh nghiệm dân gian. 

Việc nghiên cứu các kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng và giá trị của chả cá ở Việt Nam 

còn rất hạn chế. Đào Trọng Hiếu & ctv (2010) nghiên cứu về cách phối trộn các thành phần 

bột, phụ gia và gia vị với thịt cá thát lát (loài cá có giá trị kinh tế cao) để tạo sản phẩm. Trần 

Thanh Trúc & ctv. (2016) nghiên cứu ảnh hưởng của muối và các phụ gia đến sự tạo gel và đặc 

tính cấu trúc của chả cá lóc đông lạnh. Trong khi đó, rất ít nghiên cứu tìm hiểu về bản chất của 

protein myosin liên quan đến quá trình tạo dai của chả cá. Cụ thể là nghiên cứu về ảnh hưởng 

của thời gian và nhiệt độ lên hoạt động của myosin trong thịt cá đỏ củ, cá nhồng và cá mó xay 

nhuyễn (Nguyễn Thu Hồng &ctv., 2015) hướng đến việc sản xuất chả cá sạch không phụ gia. 

Thực tế, theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như 

Hà Nội, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Bình,.. hiện có đến 70-80% thực phẩm được 

chế biến có sử dụng chất phụ gia, trong đó có những cơ sở sản xuất thực phẩm chạy theo lợi 

nhuận, sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định để bảo quản, chế biến thực phẩm, gây 

ảnh hưởng tới sức khoẻ người tiêu dùng (Đỗ Thị Thu Hòa &ctv., 2007; Nguyễn Thu Ngọc Diệp 

&ctv., 2008; Nguyễn Thị Thu Hương &ctv., 2012). 

1.2.8. Các quy trình sản xuất chả cá tại Việt Nam 

Quy trình sản xuất chả cá theo truyền thống thường gặp Việt Nam: Cá rửa sạch, bỏ đầu, 

ruột, vảy, rồi sau đó phi lê hoặc sử dụng máy tách xương để lấy phần thịt. Cuối cùng là thêm 

các thành phần gia vị và chất phụ gia để tạo sản phẩm. 

Trong quy trình sản xuất truyền thống việc tạo sản phẩm chả cá thường có màu sẫm (do 

máu và các sắc tố), mùi tanh của cá còn nhiều và độ dai kém do không có bước rửa để loại các 

chất đã nêu. Do đó để tạo được sản phẩm chả cá có độ dai thông thường người sản xuất đã sử 
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chất tạo dai nhân tạo bao gồm cả được phép và không được phép (Hà Thị Anh Đào &ctv., 

2005). 

Bộ Y tế cũng đã ban hành các danh mục một số phụ gia thực phẩm có tác dụng nhũ hóa, 

ổn định, làm dày, giữ được độ dài, giòn tươi của thực phẩm để thay thế hàn the như Natri poly 

photphaste, natri carbon methyl xenlulozo (Đỗ Thị Thu Hòa &ctv., 2007). 

1.2.9. Tổng quan về sản phẩm OCOP ở Bến Tre 

Kế thừa những kết quả đã đạt được của Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020, ngày 

1/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 919/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình OCOP 

giai đoạn 2021-2025. Đây là căn cứ quan trọng để nhiều địa phương triển khai các chương trình 

phát triển kinh tế nông nghiệp, hướng tới mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Là 1 

trong 12 tỉnh/thành phố được Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia chỉ 

đạo thí điểm xây dựng Chương trình OCOP, Bến Tre đã xây dựng và triển khai Đề án Chương 

trình OCOP Bến Tre, định hướng đến 2030 (Chương trình OCOP Bến Tre) nhằm sớm đạt được 

mục tiêu đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. 

Với nhiều sản phẩm đặc trưng như: dừa, bưởi, thuỷ - hải sản, thủ công mỹ nghệ..., Bến Tre có 

nhiều lợi thế để triển khai Chương trình OCOP, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Để thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP, UBND tỉnh đã có chủ trương phát triển các 

nhóm ngành hàng có thế mạnh gồm thực phẩm, đồ uống, thảo dược, lưu niệm - nội thất - trang 

trí, dịch vụ du lịch nông thôn... Đặc biệt, nhiều sở/ban ngành của tỉnh như Sở Khoa học và Công 

nghệ, Sở Công Thương… đã triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh đổi mới công nghệ, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa; tổ chức các 

hội chợ/hội thảo giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP và đặc sản Bến Tre; hỗ trợ xây 

dựng chiến lược thương hiệu doanh nghiệp và bộ tiêu chí nhận diện thương hiệu các sản phẩm 

OCOP… 

1.2.10. Tổng quan về thị trường tiêu thụ tôm 

Mặc dù, nếu tính trên 1kg tôm thì người nuôi tôm vẫn có được lợi nhuận cao so với các 

tác nhân khác trong chuỗi sản xuất. Nhà máy CBTS và người mua bán trung gian có tỷ lệ lợi 

nhuận thấp hơn, nhưng họ là nhóm tác nhân kiếm được lợi nhuận trong thời gian ngắn so với 

người nông dân (sau 4-6 tháng nuôi). Như vậy để phát triển bền vững thì cần có các “liên kết 

ngang” và “liên kết dọc” cần được quan tâm để hình thành và hỗ trợ thực hiện. Các hộ dân nhỏ 

lẻ cần hoạt động theo hình thức tổ nhóm và thông qua đó việc liên kết với các mắt xích khác 

trong chuỗi cũng dễ dàng hơn, công tác hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ chính sách sẽ hiệu quả hơn. 

Trong khi, các tác nhân khác trong chuỗi cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc chủ động nguồn 

nguyên liệu và nguồn khách hàng. 

Những năm gần đây, nghề nuôi tôm ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Bến Tre  nói riêng 

đã và đang chịu ảnh hưởng do môi trường nuôi ô nhiễm và dịch bệnh bùng phát trong ao nuôi 

tôm. Mặt khác, trong nuôi tôm thâm canh, thường ít thay nước nhằm hạn chế mầm bệnh lây 

truyền từ bên ngoài vào lại phát sinh chất lượng nước trong ao nuôi giảm rất nhanh, vật chất 

dinh dưỡng tích tụ ngày càng cao vào cuối vụ nuôi, sự phát triển quá mức của tảo, làm tàn lụi 

gây tác động xấu đến tôm như giảm hàm lượng oxy hòa tan, tạo khí độc và ô nhiễm môi trường. 

Việc khống chế sự phát triển quá mức của tảo trong ao nuôi tôm ở mô hình ít thay nước là rất 

khó khăn. Để khống chế tảo người nuôi thường dùng hóa chất và thuốc … do dó làm môi trường 

bị ô nhiễm và một số chất độc hoặc kháng sinh tồn lưu trong thịt tôm làm ảnh hưởng đến kim 

ngạch xuất khẩu và sức khỏe người tiêu dùng. Khi nước ô nhiễm sẽ phát sinh mầm bệnh, tôm 

bị stress và dễ mẫn cảm. Đồng thời tiếp cận những kết quả nghiên cứu trước cho thấy môi 

trường sống của cá măng phù hợp với môi trường nuôi tôm sú.  
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II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian, địa điểm, đối tượng và nội dung nghiên cứu 

2.1.1. Địa điểm nghiên cứu 

- Địa điểm triển khai mô hình nuôi: Đại lý Thức ăn Ngọc Trâm, ấp An Hoà, Xã An 

Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

- Địa điểm triển khai sản xuất chả cá măng và chả tôm sú: Công ty TNHH QT Hải Sản 

Xanh, Ấp Giao Thạnh B, Xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

- Địa điểm phân tích mẫu: Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam, đường 3/2, phường 

11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2.1.1.1. Thời gian nghiên cứu 

24 tháng (Từ tháng 12/2022 đến tháng 11/2024) 

2.1.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

+ Cá măng (Chanos chanos) giống, có nguồn gốc khai thác tự nhiên đã được ương 

thuần dưỡng (kích cỡ từ 5-10 cm/con).  

+ Tôm sú (Penaeus monodon) giống: có nguồn gốc sản xuất nhân tạo, tôm sú giống có 

kích cỡ từ PL12 - PL15. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu nội dung 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng các mô hình nuôi 

tôm tại các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú và khảo sát lựa chọn địa điểm ao mô hình 

tại Bến Tre  

* Điều tra đánh giá hiện trạng các mô hình nuôi tôm thương phẩm tại các huyện Bình Đại, Ba 

Tri và Thạnh Phú tỉnh Bến Tre 

- Thu thập số liệu thứ cấp: từ các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu được tổng 

hợp từ các báo cáo, số liệu thống kê của các cơ quan ban ngành tại địa phương, các tài liệu khác 

như: sách, báo, tạp chí khoa học trong và ngoài nước. 

- Thu thập số liệu sơ cấp: Số liệu được thu thập ở 03 huyện ven biển, phù hợp với điều 

kiện nuôi thủy sản nước lợ là: Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú. Điều tra qua biểu phỏng vấn 

được thiết kế sẵn với tổng số mẫu khảo sát các mô hình nuôi tôm là 120 mẫu. Mẫu khảo sát hộ 

nuôi được lấy ngẫu nhiên theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên.  

* Khảo sát vị trí và phân tích các yếu tố môi trường phù hợp cho mô hình nuôi cá măng  kết 

hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre 

- Khảo sát và xác định vùng nuôi có điều kiện giao thông thuận tiện, nguồn nước và thổ 

nhưỡng phù hợp để triển khai mô hình nuôi cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến 

Tre;  

Bảng 1. Vị trí thu mẫu khảo sát vùng nuôi 

STT Khu vực khảo sát Ký hiệu mẫu Tọa độ 

1 Thạnh Phước, Bình Đại BĐ-01 106°42'10.5"E; 10°07'10.5"N  

2 Thừa Đức, Bình Đại BĐ-02 106°46'07.6"E; 10°08'43.5"N 

3 Thừa Đức, Bình Đại BĐ-03 106°46'07.4"E; 10°08'35.9"N 

4 Thới Thuận, Bình Đại BĐ-04 106°44'27.9"E; 10°04'05.8"N  

5 Bình Thắng, Bình Đại BĐ-05 106°43'46.2"E; 10°11'18.7"N  
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STT Khu vực khảo sát Ký hiệu mẫu Tọa độ 

6 Tân Xuân, Ba Tri BT-01 106°37'06.5"E; 10°07'16.5"N 

7 An thủy, Ba Tri BT-02  106°37'29.0"E; 9°59'02.8"N 

8 Bảo Thạnh, Ba Tri BT-03 106°39'36.5"E; 10°04'50.9"N  

9 Bảo Thuận, Ba Tri BT-04 106°39'12.9"E; 10°02'31.6"N  

10 Bảo Thuận, Ba Tri BT-05 106°39'10.2"E; 10°02'22.4"N 

11 An Nhơn, Thạnh Phú TP-01  106°35'09.7"E; 9°52'57.4"N 

12 An Nhơn, Thạnh Phú TP-02  106°35'12.3"E; 9°51'57.9"N 

13 An Điền, Thạnh Phú TP-03 106°35'45.0"E; 9°55'45.0"N  

14 Thạnh Phong, Thạnh Phú TP-04 106°37'34.4"E; 9°49'24.2"N 

15 Giao Thạnh, Thạnh Phú TP-05 106°35'18.8"E; 9°50'24.8"N 

- Phân tích các yếu tố môi trường của vùng nuôi để lựa chọn địa điểm phù hợp triển khai 

mô hình nuôi cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre. Đo đạc tại hiện trường các 

yếu tố: Nhiệt độ, pH, hàm lượng ôxy hòa tan, độ mặn, độ sâu, độ trong. Tiến hành thu mẫu 

nước 5 điểm trong ao, ở độ sâu khoảng 20-30cm cho vào xô trộn lại, lấy vào chai nhựa 1 lít, 

giữ lạnh và chuyển về phòng thí nghiệm. Phân tích các chỉ tiêu: độ kiềm,  PO4
3-, NO3

-, NH3, 

H2S, COD, TKN, TSS.  

Mẫu bùn trong ao nuôi được thu bằng gầu thu mẫu đáy, mỗi ao thu 10 vị trí trong ao, trộn 

đều và lấy khoảng 1kg đất ướt, trữ lạnh ở 40C và chuyển mẫu về phòng thí nghiệm để phân tích. 

Một số chỉ tiêu được phân tích như: Tổng Cacbon; tổng Phospho; tổng Ni-tơ.  

hình nuôi cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre theo hướng bền vững 

* Cải tạo ao, thiết kế và lắp đặt các hệ thống phục vụ mô hình nuôi 

- Cải tạo đáy ao: bơm cạn, cạo các sinh vật bám ở bờ ao (hầu, hà), vét bùn đáy, xử lý đáy 

ao bằng vôi CaO 10 kg/100 m2, phơi nắng 5-7 ngày. Nước mặn được bơm từ nguồn nước biển, 

cấp nước vào ao đến mức 1,3 – 1,5 m. Quạt nước từ 3-4 ngày cho ấu trùng và trứng các loài 

trong nước nở ra và xử lý nước bẳng Chlorine nồng độ: 30 kg/1.000 m3. Quạt nước liên tục 

khoảng 7-10 ngày để phân hủy dư lượng Chlorine. Kiểm tra dư lượng Chlorine bằng thuốc thử. 

Sau khi xử lý nước ao nuôi, sử dụng chế phẩm vi sinh để gây màu nước và đảm bảo mật độ tảo 

cho ao. 

- Phương pháp thiết kế lắp đặt hệ thống ao nuôi (bạt bờ, quạt nước, sục khí ...) theo hướng 

dẫn của FICEN (2013). Dự kiến lắp đặt 3 dàn quạt nước: mỗi dàn quạt nước trục dài công suất 

3,0 kw/h cho mỗi ao nuôi.  

* Kỹ thuật nuôi cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre theo hướng bền vững 

- Mùa vụ thả giống: Theo khuyến cáo mùa vụ thả giống của ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn khuyến cáo. 

- Nguồn giống: 

+ Tôm giống: Có nguồn gốc rõ ràng, đồng đều khỏe mạnh, màu sắc tươi sáng. Cỡ giống 

PL15, chiều dài lớn hơn 1,2 cm. Mẫu được xét nghiệm phải âm tính với các loại bệnh: hội 

chứng hoại tử gan tụy/bệnh chết sớm (ANHPS/EMS), vi rút gây bệnh đốm trắng (WSSV), vi 
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rút gây bệnh đầu vàng (YHV), vi rút gây bệnh còi (MBV), bệnh WSD, bệnh EHP, bệnh phát 

sáng do vi khuẩn Vibrio sp.... 

+ Cá măng giống: Khỏe mạnh, không bị dị hình, màu sắc tươi sáng và không trầy xước, 

không nhiễm bệnh. Cá có kích thước chiều dài thân từ 5-10 cm, hoặc cá có trọng lượng từ 2 -

5g/con.  

- Trước khi thả giống cần ngâm túi cá, tôm sú giống trong ao khoảng 20-30 phút để cân 

bằng nhiệt độ giữa độ nước ao và trong túi, tránh cho cá bị sốc nhiệt khi thả. 

- Sau đó tiến hành mở túi cho nước từ ao chảy vào túi rồi cầm phía đáy bao từ từ dốc để 

cá và tôm sú theo nước ra ao nuôi. 

- Nên thả cá măng và tôm sú giống vào lúc trời mát vào buổi sáng từ 6-8 giờ, buổi chiều 

từ 16-18 giờ hoặc thả cá măng và tôm sú giống vào ban đêm.Thả cá măng trước ương trong 

gièo 30 ngày. Thả tôm sú sau ương trong ao đất lót bạt 15 ngày. Sau khi cá măng và tôm sú 

ương phát triển ổn định, thì tiến hành thả ghép cá măng với tôm sú theo mật độ phù hợp. 

- Quản lý thức ăn và cách cho ăn:  

 Trong nuôi tôm thâm canh cần sử dụng thức ăn có chất lượng cao, hệ số thức ăn càng 

thấp sẽ làm giảm đáng kể sự ô nhiễm của môi trường ao nuôi. Ngoài chất lượng thức ăn, công 

tác quản lý cho ăn cũng rất quan trọng, cho ăn theo 4 định: chất lượng, số lượng, thời gian và 

vị trí cho ăn, giúp cho hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm cao nhất. 

* Thức ăn tôm: Thức ăn viên dùng cho nuôi tôm sú của các công ty có uy tín, đảm bảo 

chất lượng cho nhu cầu dinh dưỡng tôm sú.  

* Thức ăn cá măng: sử dụng thức ăn cám gạo cho cá măng trong 2 tháng đầu. 

+  Cho cá măng ăn: Trong tháng đầu lượng tảo trong ao còn ít, nên bổ sung thêm thức 

ăn cho cá măng. Từ tháng thứ hai, nuôi ghép cá măng với tôm sú thì cho cá ăn trước khi cho 

tôm ăn 30 phút vào lúc 17h, nếu ao có nhiều xác tảo và rong, giảm lượng thức ăn cho cá. Lượng 

thức ăn cho cá bổ sung khoảng từ 1,0 – 1,5% khối lượng cá. 

 + Cho tôm ăn: Cho ăn 3- 4 cữ/ ngày, liều lượng theo bảng hướng dẫn. Ngày đầu tiên 

cho 1,2 - 1,5 kg/100.000 con giống, cứ 2 ngày tăng 0,2 - 0,3 kg/100.000 con giống. Tháng nuôi 

thứ hai đến khi thu hoạch: Theo dõi sàn ăn để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. 

 + Điều chỉnh lượng thức ăn cho tôm khi nhiệt độ tăng hoặc giảm, mưa nhiều, pH biến 

động, giai đoạn tôm lột xác hoặc lúc thiếu oxy,… 

 + Giai đoạn chuyển tiếp giữa hai số thức ăn (cỡ hạt thức ăn) cần có sự phối trộn giữa 

hai số trước 2-3 ngày khi chuyển hẳn sang thức ăn số mới. 

- Thử nghiệm mật độ cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre theo hướng 

bền vững: Bố trí thử nghiệm các mật độ thả cá măng  kết hợp trong ao nuôi tôm sú với các mật 

độ khác nhau. Số ao thử nghiệm là 06 ao cho 2 nghiệm thức và lặp lại 2 lần. Dự kiến nuôi tại 

01 hộ thuộc huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Thời gian nuôi kết hợp dự kiến là 150 ngày. Chi tiết 

như sau: 

+ Ao số 1 và ao số 2 với diện tích 3.000 m2 thả mật độ 20 tôm sú/1m2 (đối chứng). 

+ Ao số 3 và ao số 4 với diện tích 3.000 m2 thả mật độ 1 cá măng / 3m2 và 20 tôm sú/1m2.  

+ Ao số 5 và ao số 6 với diện tích 3.000 m2 thả mật độ 1 cá măng / 5m2 và 20 tôm sú/1m2. 

- Đánh giá chất lượng môi trường nước ao nuôi cá măng  kết hợp tôm sú và ao nuôi đơn 

tôm sú. 

-  Thu mẫu nước phân tích, đánh giá chất lượng môi trường nước trong 6 ao nuôi mô hình 
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(4 ao ở 2 nghiệm thức thử nghiệm nuôi ghép và 2 ao đối chứng nuôi tôm đơn). Các chỉ tiêu 

đánh giá và tần suất thu mẫu và phương pháp phân tích như sau: 

Bảng 2. Tần suất thu mẫu nước các ao mô hình thử nghiệm 

Chỉ tiêu Chu kỳ thu mẫu Phương pháp/máy sử dụng Số mẫu thu/ao 

Nhiệt độ  1 ngày/2 lần Nhiệt kế/máy đo đa chỉ tiêu WQC 22A  1.800 

pH 1 ngày/2 lần Máy đo đa chỉ tiêu WQC 22A - Nhật 1.800 

DO 1 ngày/2 lần Máy đo oxy hòa tan WQC 24 - Nhật 1.800 

Độ kiềm 15 ngày/lần Chuẩn độ a xít 120 

Độ mặn 15 ngày/lần Khúc xạ kế/ máy đo Salinity - HACH 120 

Độ trong 15 ngày/lần Đĩa sec chi 60 

COD 15 ngày/lần Thủy phân lò phản ứng/ đọc trên DR5000 60 

N-NH3 15 ngày/lần Nessler/đọc trên máy DR5000 60 

N-NO3
- 

15 ngày/lần Khử cadimi/ đọc trên máy DR5000 60 

N-NO2
- 

15 ngày/lần Diazotization/ đọc trên máy DR5000 60 

H2S 15 ngày/lần Methylene blue/đọc trên máy DR 5000 60 

TSS 15 ngày/lần Lọc qua giấy lọc GF/C, sấy 105oC 60 

PO4-
3- 15 ngày/lần Kjeldald - TCVN 6498 : 1999,  60 

TKN 15 ngày/lần Kjeldald - TCVN 6202 : 1999 60 

+ Thời điểm thu mẫu: Các các chỉ tiêu nhiệt độ, pH và Oxy hòa tan thu mẫu đo vào lúc 

6h và 14h trong ngày. Các chỉ tiêu còn lại đo và thu mẫu vào lúc 8-9h trong ngày của kỳ thu 

mẫu.  

+ Phương pháp thu mẫu định lượng: Dùng xô nhựa 10 - 15 lít thu nhiều điểm trong ao, 

trộn đều và lấy 1lít vào bình nhựa, cố định mẫu bằng Formol với nồng độ 4%. 

+ Phương pháp thu mẫu tảo định tính: Dùng xô có dung tích 10 L, thu 30 L nước tại 3 

điểm trong ao (đầu ao, giữa ao và cuối ao) sau đó lọc qua lưới thu tảo (lưới phiêu sinh có mắt 

lưới 25 µm), phần tảo thu được cho vào lọ nhựa và cố định Fomol với nồng độ 4%. 

+ Tần suất thu mẫu: 2 lần/tháng  

+ Số lượng mẫu thu: 2 lần/tháng x 5 tháng x 6 ao x 2 loại mẫu = 120 mẫu. 

+ Dụng cụ phân tích: dùng buồng đếm Sedgewick-Rafter, phân tích và đọc kết quả bằng 

kính hiển vi quang học có độ phóng đại 10x40. 

+ Phương pháp phân tích định lượng: Lấy 1 ml mẫu tảo và dùng buồng đếm Sedgewick-

Rafter (20 mm x 50 mm x 1 mm) để đếm mật độ tảo có trong ao.  

Số lượng tế bào tảo được tính theo công thức: A (ml) = C x 1000/số ô đếm 

 Số lượng tế bào thực tế trong 1 lít nước ao nuôi được tính theo công thức sau: 

No(L) = A x 1000/a 

Trong đó :  No: Số lượng tế bào tảo đếm được trong 1 lít nước ao 

         A: Số tế bào tảo có trong 1 ml mẫu đã đếm 
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         C: Tổng số lượng tế bào đếm được trong tất cả số ô đếm 

         a: Hệ số cô đặc 

+ Phương pháp phân tích định tính: Lấy mẫu quan sát dưới kính hiển vi, dựa vào các đặc 

điểm hình thái, cấu tạo và dựa vào tài liệu của Dương Đức Tiến, Võ Hành (1997) để định danh 

giống/loài. Đánh dấu xác định tần số bắt gặp (+, ++, +++). 

Theo dõi đánh giá sức khoẻ tôm nuôi hàng ngày qua hoạt động, khả năng bắt mồi, màu 

sắc và dấu hiệu bên ngoài theo (FAO, 2004 và NACA, 2005) 

Theo dõi một số bệnh thường gặp trên tôm nuôi và phòng trị (FAO, 2004 và NACA, 

2005) 

Thu mẫu tôm, phân tích xác định các mầm bệnh gây bệnh vi rút (MBV, WSSV, YHV) 

trên tôm bằng phương pháp mô học theo (Lightner, 1996):  

+ Chu kỳ thu mẫu: định kỳ 2 lần/1 tháng 

+ Số lượng mẫu thu: 3 mẫu/ao/chỉ tiêu x 3 chỉ tiêu.  

+ Phương pháp thu: Thu tôm ngẫu nhiên ở nhiều điểm trong ao. Mẫu tôm được cắt lấy 

khối gan tuỵ và mang, sau đó cố định mẫu trong dung dịch Davision. Mẫu được chuyển về 

phòng thí nghiệm phân tích. 

Thu mẫu nước kiểm tra vi khuẩn Vibrio tổng số,  định kỳ 15 ngày/lần  

Thu mẫu nước kiểm tra định kỳ vi khuẩn V. parahaemolytycus, định kỳ  4 lần/tháng (đối 

với xét nghiệm V. Parahaemolytycus chỉ theo dõi trong 2 tháng nuôi đầu) 

+ Số lượng mẫu thu: 30 mẫu/ao/chỉ tiêu Vibrio tổng số và 24 mẫu/ao/chỉ tiêu vi khuẩn 

V. parahaemolytycus. 

+ Phương pháp thu mẫu: đối với mẫu nước, thu nhiều điểm trong ao, trộn đều lấy mẫu 

vào chai 500mL, trữ lạnh 4oC và chuyển về phòng thí nghiệm phân tích.  

+ Phương pháp định lượng mật độ Vibrio tổng số bằng  môi trường Thiosulphat Citrate 

Bile Sait Sucrose Agar (TCBS) và định tính vi khuẩn V.parahaemolytycus bằng môi trường 

TCBS hoặc Chrome agar. Liều lượng pha chế các môi trường nuôi cấy được sử dụng theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất. Môi trường nuôi cấy được tính toán số lượng cần thiết, đem đun 

sôi với nước cất, để nguội 40-50oC, đỗ môi trường vào các đĩa petri vô trùng. Đợi nguội, lấy 

0,1 ml mẫu (nước mẫu được pha loãng ra các nồng độ đến 10-3) cho lên đĩa thạch TCBS/ 

Chrome agar và được dàn đều. Đem ủ ở 28 – 30oC và đọc kết quả sau 18 – 24h.  

Kết quả trên môi trường TCBS, sẽ xuất hiện các khuẩn lạc màu xanh và vàng. Đếm tất 

cả các khuẩn lạc và tính toán số lượng vi khuẩn Vibrio tổng số. 

Đối với vi khuẩn V.parahaemolytycus, nếu cấy trên môi trường Chrome agar sẽ xuất 

hiện các khuẩn lạc màu tím hoa cà, Còn cấy trên môi trường TCBS sẽ xuất hiện khuẩn lạc màu 

xanh. Tiếp tục cấy chuyền và tăng sinh khối các chủng vi khuẩn này làm các phản ứng sinh hoá 

bằng test API để định danh vi khuẩn V. parahaemolytycus. 

+ Phương pháp phân tích bệnh ký sinh trùng: 

Áp dụng phương pháp nghiên cứu ký sinh trùng ở cá của Dogiel được bổ sung bởi Bùi 

Quang Tề (2006). 

- Quan sát bên ngoài cơ thể cá để phát hiện nhanh một số KST có kích thước lớn như: 

đỉa cá, giáp xác, trùng bánh xe… và các dấu hiệu bất thường khác trên cơ thể cá. 
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- Kiểm tra kí sinh trùng lớn bám trong khoang miệng. Tiếp theo dùng dao giải phẫu cạo 

nhớt da và nhớt mang rồi dàn đều lên lam kính. Đem quan sát dưới kính hiển vi với độ phóng 

đại 4x10, 10x10 lần để kiểm tra phát hiện KST. 

- Tỉ lệ nhiễm (TLN) % = (tổng số cá nhiễm KST/tổng số cá kiểm tra) x 100. 

- Cường độ nhiễm ký sinh trùng đơn bào: tế bào/thị trường kính hiển vi 10x10.  

- Cường độ nhiễm sán lá đơn chủ: số sán/lamen kiểm tra.  

- Cường độ nhiễm đỉa, giáp xác: số kí sinh trùng/cá kiểm tra.  

Ở cường độ nhiễm nhẹ (+) chỉ thấy vài tế bào/lame. Cường độ nhiễm trung bình (++) 

từ 10 - 100 kí sinh trùng/lame và cường độ nhiễm nặng (+++) hơn 100 kí sinh trùng/lame. 

* Phương pháp thu mẫu bùn và phân tích chất lượng đáy ao nuôi: 

+  Phương pháp thu mẫu bùn:  Chu kỳ thu mẫu: định kỳ 2 lần/tháng; Số lượng mẫu thu: 

1 mẫu/ao; Thời điểm thu mẫu:  9-10 h trong ngày của kỳ thu mẫu; Mẫu bùn trong ao nuôi được 

thu bằng gầu thu mẫu đáy, mỗi ao thu khoảng 10 vị trí trong ao, trộn đều và lấy khoảng 1 kg 

đất ướt, trữ lạnh 4oC và chuyển mẫu về phòng thí nghiệm để phân tích. 

+ Phương pháp phân tích mẫu bùn: Phương pháp phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm 

đáy ao thông qua khối lượng bùn, tổng chất hữu cơ (tổng Cacbon) trong bùn phân tích theo 

TCVN 7377: 2004, tổng Phospho trong bùn phân tích theo TCVN 6498:1999, tổng Ni-tơ trong 

bùn phân tích theo TCVN 6202:1999. Phương pháp thu và phân tích mẫu bùn đáy ao đượng thể 

hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3. Phương pháp thu và phân tích mẫu bùn đáy ao giai đoạn nuôi thương phẩm 

Chỉ tiêu Chu kỳ thu Phương pháp phân tích Số mẫu thu 

Tổng Cacbon 2 lần/tháng Phương pháp Walkley-Blach: oxy 

hóa bằng H2SO4 đđ-K2Cr2O7, chuẩn 

độ bằng FeSO4. 

60 (2 lần/tháng x 6 

ao x 5 tháng) 

Tổng Ni-tơ 2 lần/tháng Công phá bằng H2SO4 đđ CuSO4-Se, 

tỷ lệ: 100-10-1. Chưng cất micro 

Kjeldahl. 

60 (2 lần/tháng x 6 

ao x 5 tháng) 

Tổng 

Phospho 

2 lần/tháng Công phá bằng H2SO4 đđ-HClO4, 

hiện màu của phocphomolybdate với 

chất khử là acid aascorbic, so màu 

trên máy sắc kế. 

60 (2 lần/tháng x 6 

ao x 5 tháng) 

* Đánh giá hiệu quả mô hình nuôi cá măng  kết hợp tôm sú trong ao đất tại Bến Tre 

- Hiệu quả về tốc độ tăng trưởng, năng suất và sản lượng của tôm và cá măng  trong ao 

nuôi thử nghiệm được tính toán để xác định mô hình tốt nhất; 

- Hiệu quả về môi trường được xác định về các chỉ tiêu môi trường, số lượng vi sinh vật 

trong ao nuôi và tăng trửng của tôm, các mầm bệnh liên quan,... 

- Hiệu quả kinh tế là hệ số giữa kết quả thu về và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả sản 

xuất kinh doanh. Kết quả thu về trong đề tài là sản lượng, năng suất, doanh thu, lợi nhuận, giá 

thành sản phẩm (Cá, tôm trong ao nuôi thử nghiệm). Chi phí bỏ ra trong đề tài là con giống, 

thức ăn, nhân công, hoá chất, điện, nguyên vật liệu. Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của mô 

hình nuôi được tính dựa trên các công thức sau: 
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- Năng suất =  Khối lượng sản phẩm (kg hay tấn)/đơn vị diện tích (ha) 

- Tổng chi phí = Tổng chi phí biến đổi + Tổng chi phí khấu hao 

- Tổng thu nhập = Tổng số tiền bán sản phẩm 

- Tổng lợi nhuận = Tổng thu nhập - Tổng chi phí 

- Tỉ suất lợi nhuận (lần) = Tổng lợi nhuận/Tổng chi phí 

Một số công thức được sử dụng trong tính toán các chỉ tiêu tăng trưởng cá măng  và tôm 

sú trong mô hình nuôi như: 

- Tính tốc độ tăng trưởng tuyệt đối: 

𝐴𝐷𝐺𝑊 =  
𝑊2 − 𝑊1

𝑡2 − 𝑡1
 (𝑔/𝑛𝑔à𝑦)  

𝐴𝐷𝐺𝐿 =  
𝐿2 − 𝐿1

𝑡2 − 𝑡1
 (𝑐𝑚/𝑛𝑔à𝑦) 

- Tính tốc độ tăng trưởng tương đối: 

𝑆𝐺𝑅𝑊 =  
ln 𝑊2 − ln 𝑊1

𝑡2 − 𝑡1
× 100% (%/𝑛𝑔à𝑦) 

 

𝑆𝐺𝑅𝐿 =  
ln 𝐿2 − ln 𝐿1

𝑡2 − 𝑡1
× 100% (%/𝑛𝑔à𝑦) 

Trong đó: W1 là trọng lượng toàn thân tôm, cá tại thời điểm t1 và W2 là trọng lượng toàn 

thân tôm, cá tại thời điểm t2; L1 là chiều dài toàn thân tôm, cá tại thời điểm t1 và L2 là trọng 

lượng toàn thân tôm, cá tại thời điểm t2 và t1, t2: là thời điểm cân đo lần trước và lần sau. 

+ Tính tỷ lệ sống:         

 + Tính hệ số tiêu tốn thức ăn:                      

Trong đó:  SLth: Tổng số tôm, cá thu hoạch 

    SLbd: Tổng số tôm, cá thả ban đầu 

 MF : Khối lượng thức ăn tôm, cá 

 Mth: Khối lượng tôm, cá thu hoạch 

Mbđ: Khối lượng tôm, cá ban đầu 

Số liệu thu thập được kiểm tra và mã hóa trước khi nhập vào máy tính. Phần mềm 

Microsoft Excel 365 và Statistica 7.0 được sử dụng để xử lý số liệu. Phân tích thống kê mô tả 

được dùng phân tích tần suất, tỷ lệ phần trăm, trung bình, độ lệch chuẩn của các biến nghiên 

cứu. Kiểm định T-test, ANOVA dùng để đánh giá sự sai khác của các chỉ tiêu nghiên cứu. 

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu nội dung 3: Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá măng kết 

hợp tôm sú tại Bến Tre. 

* Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre (Quy 

trình được hội đồng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh công nhận) 

%100(%) 
bd

th

SL

SL
TLS

bdth

F
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- Từ kết quả nuôi thử nghiệm của mô hình nuôi cá măng  kết hợp tôm sú trong ao đất, 

đánh giá các yếu tố và các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế để Dự thảo xây dựng 

01 quy trình kỹ thuật nuôi cá măng  kết hợp tôm sú trong ao đất tại Bến Tre theo hướng bền 

vững. Các chỉ tiêu kỹ thuật của mô hình cần đạt như sau: 

+ Môi trường nước nuôi ổn định. 

+ Sản lượng tôm nuôi: 5.400kg; 

+ Tỷ lệ sống của tôm đạt > 60%; 

+ Cá măng  đạt tỷ lệ sống > 70%; 

+ Sản lượng cá măng  đạt 1.200kg. 

- Phân tích kết quả điều tra đánh giá các mô hình nuôi, hiệu quả kinh tế, môi trường, xã 

hội tại các địa phương ven biển, Xây dựng mô hình nuôi từ thực tế tại địa phương và kết quả 

thực nghiệm. Tổ chức hội thảo chuyên gia và người dân tại các địa phương ven biển để xây 

dựng mô hình nuôi tôm sú theo hướng sinh thái tại Bến Tre. 

2.2.4. Phương pháp nghiên cứu nội dung 4. Xây dựng chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu 

thụ cho tôm sú và cá măng , đăng ký chứng nhận OCOP cho sản phẩm 

2.2.4.1. Xây dựng chứng nhận đạt sản phẩm OCOP cho chả tôm sú  

Hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP được quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg 

ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/06/2020 

của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 

21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân 

hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

- Xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm chả tôm sú Bến Tre: Sản phẩm chả cá măng  đăng 

ký OCOP sau đó tham gia các hội chợ, triển lãm và chào hàng các tạp hoá/siêu thị. 

- Sau khi sản phẩm chả tôm sú đạt chứng nhận OCOP thì việc xúc tiến thương mại được 

tiến hành, sản phẩm chả cá măng được quảng bá thông qua các hội chợ, triển lãm và chào hàng 

tại các siêu thị trong và ngoài tỉnh Bến Tre, từ đó là cơ sở để xây dựng định hướng chuỗi giá trị 

sản phẩm tôm sú gắn với thị trường tiêu thụ. Định hướng chuỗi giá trị sản phẩm dựa trên cách 

tiếp cận thông qua mạng lưới thông tin và các kênh phối hợp thực hiện để xây dựng chuỗi giá 

trị theo hình thức: sản xuất liên kết với doanh nghiệp phân phối hoặc thực hiện toàn bộ các khâu 

trong chuỗi.  

2.2.4.2. Xây dựng chứng nhận đạt sản phẩm OCOP cho chả cá măng  

- Hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP được quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/06/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 

tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

- Xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm chả cá măng  Bến Tre: Sản phẩm chả cá măng  

đăng ký OCOP sau đó tham gia các hội chợ, triển lãm và chào hàng các tạp hoá/siêu thị. 

- Sau khi sản phẩm chả cá măng  đạt chứng nhận OCOP thì việc xúc tiến thương mại 
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được tiến hành, sản phẩm chả cá măng được quảng bá thông qua các hội chợ, triển lãm và chào 

hàng tại các siêu thị trong và ngoài tỉnh Bến Tre.  

2.2.5. Phương pháp nghiên cứu nội dung 5. Đào tạo tập huấn kỹ thuật nuôi cá măng  kết 

hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre. 

2.2.5.1. Tập huấn kỹ thuật nuôi cá măng kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre 

Sau khi mô hình nuôi có kết quả, kết hợp với Chi cục thủy sản, Trung tâm khuyến nông 

và tư vấn dịch vụ Nông nghiệp tiến hành tổ chức 2 đợt tập huấn lý thuyết về Quy trình kỹ thuật 

nuôi cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre cho 60 người (30 người/đợt) cho các 

học viên là các ngư dân, người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.  

Tổ chức 01 đợt Đào tạo tập huấn kỹ thuật nuôi cá măng  kết hợp tôm sú trong ao đất tại 

Bến Tre cho cán bộ tại địa phương khoảng 10 người nhằm phổ biến kỹ quy trình kỹ thuật nuôi 

cá măng  kết hợp tôm sú trong ao đất theo hướng bền vững. 

2.2.5.2. Tổ chức Hội thảo khoa học Giải pháp xây dựng mô hình nuôi cá măng kết hợp với tôm 

sú trong ao đất tại Bến Tre 

Kết hợp với Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn dịch vụ Nông nghiệp 

để tổ chức 01 Hội thảo giải pháp xây dựng mô hình nuôi cá măng  kết hợp tôm sú bền vững tại 

Bến Tre với các bên liên quan. 

2.3. Kỹ thuật sử dụng 

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện sẽ sử dụng một kỹ thuật cơ bản:  

- Kỹ thuật thu mẫu nước, mẫu bùn bảo quản và phân tích chất lượng nước  

- Kỹ thuật thu mẫu nước, cố định, bảo quản và phân tích thành phần và mật độ tảo 

- Kỹ thuật thu mẫu tôm, cố định và xét nghiệm bệnh bằng phương pháp mô bệnh học và 

kỹ thuật PCR  

- Kỹ thuật thu mẫu nước, bảo quản và phân lập vi khuẩn Vibrio tổng số và V. 

parahaemolytycus. 

- Kỹ thuật nuôi tôm sú bán thâm canh và kỹ thuật nuôi cá măng kết hợp với tôm sú trong 

ao đất. 

2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu thu thập được kiểm tra và mã hóa trước khi nhập vào máy tính. Phần mềm 

Microsoft Excel 365 và Statistica 7.0 được sử dụng để xử lý số liệu. Phân tích thống kê mô tả 

được dùng phân tích tần suất, tỷ lệ phần trăm, trung bình, độ lệch chuẩn của các biến nghiên 

cứu. Kiểm định T-test, ANOVA dùng để đánh giá sự sai khác của các chỉ tiêu nghiên cứu. 
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Điều tra, đánh giá hiện trạng các mô hình nuôi tôm tại các huyện Bình Đại, Ba Tri, 

Thạnh Phú và khảo sát lựa chọn địa điểm ao mô hình tại Bến Tre  

3.1.1. Đánh giá hiện trạng các mô hình nuôi tôm tại vùng khảo sát 

3.1.1.1. Thông tin chung về chủ hộ nuôi tôm tại vùng khảo sát 

- Giới tính của các chủ hộ nuôi tôm tại tại vùng khảo sát 

Kết quả khảo sát các huyện ven biển Bến Tre cho thấy đa phần lao động nuôi tôm là 

nam giới.  

 
Hình 1. Tỷ lệ giới tính của các hộ nuôi tôm tại các huyện ven biển 

- Độ tuổi của các hộ nuôi tôm tại vùng khảo sát 

 Qua điều tra cho thấy trên địa bàn huyện Thạnh Phú thì độ tuổi của chủ hộ từ 25 – 34 

chiếm 9,4% và trên 55 chiếm 3,1%. Các chủ hộ có độ tuổi tập trung chủ yếu từ 45 – 54 chiếm 

62,5% và từ 35 – 44 chiếm 25%. Còn trên địa bàn huyện Bình Đại thì chủ hộ có độ tuổi cũng 

tập trung chủ yếu từ 35 – 44 chiếm 39,3% và từ 45 – 54 chiếm 27,3%, còn lại là từ 25 – 34 

chiếm 15,2% và trên 55 chiếm 18,2%. Tại huyện Ba Tri thì chủ hộ độ tuổi cũng tập trung chủ 

yếu từ 35 – 44 chiếm 15 % và từ 45 – 54 chiếm 60%, còn lại là từ 25 – 34 chiếm 10,5% và trên 

55 chiếm 14,5%. So với huyện Thạnh Phú thì độ tuổi trung niên ở Bình Đại và Ba Tri chiếm 

thấp hơn. 

- Trình độ học vấn của các hộ nuôi tôm tại vùng khảo sát  

Qua khảo sát cho thấy trình độ học vấn của chủ hộ nuôi trên địa bàn huyện Thạnh Phú 

khá cao, cấp 2 chiếm tỉ lệ cao nhất 62,5%, kế tiếp là cấp 3 chiếm 18,8%, cấp 1 là 15,6% và cuối 

cùng là đại học – cao đẳng chiếm 3,1%. 

Còn trên địa bàn huyện Bình Đại thì trình độ học vấn của chủ hộ, có tỷ lệ cao nhất là 

cấp 2 chiếm 51,5%, kế đến là cấp 3 chiếm 27,3%, cấp 1 chiếm 18,2% và cuối cùng là đại học 

– cao đẳng chiếm 3%. So với địa bàn huyện Thạnh Phú thì trình độ cấp 3 chiếm tỷ lệ cao hơn. 

Trên địa bàn huyện Ba Tri thì trình độ học vấn của các chủ hộ nuôi có tỷ lệ cao nhất là 

cấp 2 chiếm 55%, kế đến là cấp 3 chiếm 19,2 % và cấp 1 là chiếm 20,1% và trình độ đại học – 

cao đẳng chiếm 5,7%. So với địa bàn huyện Thạnh Phú và Bình Đại thì trình độ đại học – cao 

đẳng chiếm tỷ lệ cao hơn. 

- Kinh nghiệm nuôi của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

Qua kết quả khảo sát trên địa bàn Huyện Thạnh Phú cho thấy kinh nghiệm nuôi từ 1 – 

5 năm chiếm cao nhất 53,1% kế tiếp là từ 6 – 10 năm chiếm 40,6% và cuối cùng là từ 11 – 15 

chiếm 6,3%. Trên địa bàn huyện Ba Tri kinh nghiệm nuôi từ 1 – 5 năm chiếm cao nhất 53,1% 

kế tiếp là từ 6 – 10 năm chiếm 40,6% và cuối cùng là từ 11 – 15 chiếm 6,3%. Còn trên địa bàn 

huyện Bình Đại thì kinh nghiệm nuôi của các chủ hộ chiếm cao nhất là từ 6 – 10 năm chiếm tới 

66,7% kế đó là từ 1 – 5 năm chiếm 24,2% và cuối cùng là từ 11 – 15 năm chiếm 9,1%. Như 

75,9 74,5 81,9

24,1 25,5 18,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bình Đại Thạnh Phú Ba Tri

Tỷ lệ %

Huyện



19 

 

 

vậy, kinh nghiệm nuôi của các hộ nuôi trên địa bàn huyện Bình Đại nhiều hơn so với huyện 

Thạnh Phú, vì nghề nuôi tôm trên huyện Bình Đại phát triển sớm hơn so với huyện Thạnh Phú.  

- Nguồn học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

Người nuôi tôm ngày nay học hỏi kinh nghiệm nuôi từ rất nhiều nguồn khác nhau. Tuy 

vậy, hộ nuôi của cả ba huyện được khảo sát đều học hỏi từ hai nguồn chủ yếu là từ cán bộ 

khuyến ngư và học từ hàng xóm. Cụ thể trên địa bàn huyện Thạnh Phú có đến 87,5% học từ 

cán bộ khuyến ngư; ở huyện Bình Đại tỉ lệ này là 87,9%, ở huyện Ba Tri tỷ lệ là 88,2%. Như 

vậy đây chính là 2 kênh truyền tải thông tin hiệu quả đến với hộ nuôi. Đây là điều kiện thuận 

lợi để phổ biến các quy trình nuôi mới theo hướng phát triển bền vững. 

- Tham gia tập huấn, hội thảo của các hộ nuôi tại vùng khảo sát  

Qua điều tra cho thấy hầu hết các nông hộ điều nhận biết được các lợi ích từ việc tham 

gia các hoạt động khuyến ngư với 90,6% nông hộ tham gia các lớp tập huấn hội thảo trên địa 

bàn huyện Thạnh Phú và 100% nông hộ tham gia tập huấn trên địa bàn huyện Bình Đại, 94% 

nông hộ tham các lớp tập huấn hội thảo trên địa huyện Ba Tri. 

3.1.1.2. Thông tin kỹ thuật của các hộ nuôi tôm tại vùng khảo sát 

- Đối tượng nuôi tại vùng khảo sát 

 Trên địa bàn huyện Thạnh Phú tôm thẻ chân trắng chiếm tỷ lệ 50,2%, tôm sú chiếm 

30,7% và 19,1% là tôm càng xanh. Trên địa bàn huyện Bình Đại thì các hộ nuôi tôm thẻ vẫn 

chiếm tỉ lệ cao nhất 45,6% kế đó vẫn là các hộ nuôi tôm sú chiếm 40,3% và còn lại là các hộ 

nuôi đối tượng tôm càng xanh 14,1%. Còn trên đại bàn huyện Ba Tri thì các hộ nuôi tôm thẻ 

chiếm tỷ lệ cao nhất 55,4%, tiếp đến là tôm sú 44,6% và không có hộ nuôi nào nuôi tôm càng 

xanh. 

- Các quy trình nuôi tôm của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

  Theo kết quả khảo sát tại ba huyện Bình Đại, Thạnh Phú và Ba Tri thì các quy trình nuôi 

tôm chủ yếu của các hộ nuôi là Quy trình nuôi quảng canh, quy trình nuôi thâm canh và quy trình 

nuôi công nghệ cao. Tại huyện Bình Đại có 30% nuôi tôm quảng canh và quảng canh cải tiến, 65% 

nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh cao nhất trong ba huyện và 5% là nuôi tôm – rừng. Tại huyện 

Thạnh Phú có 24% nuôi tôm quảng canh và quảng canh cải tiến, 63% nuôi tôm thâm canh và bán 

thâm canh và 10% là nuôi tôm – rừng và 3 % là nuôi tôm - lúa. Còn tại huyện Ba Tri 62% nuôi tôm 

thâm canh và bán thâm canh cao nhất trong ba huyện và 38% nuôi tôm quảng canh và quảng canh 

cải tiến.  

- Diện tích ao nuôi của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

 Qua kết quả khảo sát của các hộ nuôi tại ba huyện ven biển thì trên địa bàn huyện Thạnh 

Phú thì số ao có diện tích từ 3000 m2 trở lên chiếm 67,4% và số ao có diện tích dưới 3000 m2 

chiếm 32,3%. Còn trên địa bàn huyện Bình Đại thì số ao có diện tích từ 3000 m2 trở lên chiếm 

69% và ao có diện tích dưới 3000 m2 chiếm 31%. Huyện Ba Tri thì số ao có diện tích từ 3000 

m2 trở lên chiếm 67% và ao có diện tích dưới 3000 m2 chiếm 33%. Tỷ lệ diện tích các ao đạt 

chuẩn giữa 3 huyện không khác nhau nhiều.  

- Ao lắng của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

  Qua khảo sát các hộ nuôi trên địa bàn huyện Thạnh Phú cho thấy có tới 90,6% số hộ 

nuôi có sử dụng ao lắng, còn lại 9,4% số hộ nuôi không sử dụng ao lắng, mà lấy nước trực tiếp 

vào ao nuôi và xử lý. Trong số các hộ nuôi sử dụng ao lắng thì chỉ có 56,3% số hộ nuôi có ao 

lắng đạt chuẩn và 43,7% số hộ nuôi có ao lắng nhưng diện tích quá nhỏ không đạt chuẩn. Còn 

trên địa bàn huyện Bình Đại qua khảo sát các hộ nuôi thì thấy 100% số hộ nuôi sử dụng ao lắng. 

Trong số đó thì chỉ có 45,4% số hộ nuôi có ao lắng đạt chuẩn, còn lại 54,6% số hộ nuôi có ao 
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lắng nhưng diện tích ao không đạt chuẩn. Trên địa bàn huyện Ba Tri qua khảo sát các hộ nuôi 

thì thấy 80% số hộ nuôi sử dụng ao lắng và 20% lấy nước trực tiếp vào ao nuôi không có ao 

lắng.  

- Hệ thống kênh cấp thoát nước của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

  Kết quả khảo sát cho thấy trên địa bàn huyện Thạnh Phú có 57,5% số hộ nuôi có kênh 

cấp thoát nước chủ động, nhưng đa số các hộ nuôi dùng chung một kênh cho việc cấp và thoát 

nước, chỉ có 22,5% số hộ nuôi có kênh cấp, thoát nước riêng biệt. Trên địa bàn huyện Ba Tri 

theo khảo sát thì có 62,5% số hộ nuôi trên địa bàn huyện có kênh cấp thoát nước chủ động 

nhưng chỉ có 5% số hộ nuôi có kênh cấp thoát nước riêng biệt, còn lại là dùng chung một kênh 

cho việc cấp và thoát. Còn trên địa bàn huyện Bình Đại theo khảo sát thì có 55% số hộ nuôi 

trên địa bàn huyện có kênh cấp thoát nước chủ động nhưng chỉ có 7% số hộ nuôi có kênh cấp 

thoát nước riêng biệt, còn lại là dùng chung một kênh cho việc cấp và thoát.  

- Cải tạo ao nuôi và gây màu nước của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

Kết quả điều tra cho thấy 100% số hộ nuôi tôm trên địa bàn ba huyện khảo sát Bình Đại, 

Ba Tri và Thạnh Phú đều thực hiện đúng quy trình kỹ thuật cải tạo ao từ khâu tháo cạn nước và 

diệt tạp, cải tạo nền đáy ao, tu sửa bờ ao và cống cấp thoát nước, bón vôi, phơi đáy ao đến khâu 

chuẩn bị nước cấp vào ao nuôi. Phần lớn các hộ nuôi sử dụng chlorine cho việc xử lý nước 

trước khi cấp vào ao nuôi, làm như vậy sẽ tiêu diệt hết tất cả các mầm bệnh và các vật chủ trung 

gian gây bệnh cho tôm nuôi. 

- Nguồn giống tôm của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

  Qua điều tra trên địa bàn huyện Thạnh Phú cho thấy 80% số hộ nuôi nhập giống từ tỉnh 

khác, mà đa phần là nhập giống từ các tỉnh miền trung, có một số hộ thì nhập giống từ các tỉnh 

lân cận như: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu…Còn lại 20% số hộ nuôi sử dụng 

giống từ các trại giống trong tỉnh như: Huy Thuận, Giao Thạnh. 

  Trên địa bàn huyện Bình Đại thì số hộ nuôi nhập giống từ tỉnh khác cũng chiếm tỉ lệ 

cao 65%, kế tiếp là nguồn giống từ các trại trong huyện chiếm tỉ lệ khá cao so với huyện Thạnh 

Phú là 35%, còn lại là từ thương lái chiếm 0%. Như vậy người nuôi trên địa bàn huyện Bình 

Đại thì sử dụng con giống từ các trại trong tỉnh nhiều hơn chủ yếu là từ các trại giống uy tính 

như: Huy Thuận, Hưng Đức… 

  Trên địa bàn huyện Ba Tri thì số hộ nuôi nhập giống từ tỉnh khác cũng chiếm tỉ lệ cao 

70%, kế tiếp là nguồn giống từ các trại trong huyện chiếm tỉ lệ thấp hơn so với huyện Bình Đại 

là 30%, còn lại là từ thương lái chiếm 0%.  

- Tình hình bệnh tôm của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

 Theo kết quả điều tra khảo sát của 120 các hộ nuôi tại ba huyện Bình Đại, Thạnh Phú 

và Ba Tri thì trong quá trình nuôi, tôm thường mắc các bệnh Virus nguy hiểm như: bệnh đầu 

vàng (Yellow Head Disease- YHD); bệnh còi do MBV (Monodon Baculovirus); bệnh virus đốm 

trắng (White spot syndrome virus - WSSV); bệnh ở gan tụy (Hepatopancreatic Parvovirus - 

HPV); bệnh nhiễm trùng virus dưới da và hoại tử (Infectious hypodermal and haematoietic 

necrosis virus- IHHNV), bệnh Taura ở tôm thẻ chân trắng (Taura syndrome virus- TVS). Bên  

cạnh đó các hộ nuôi thấy tôm nuôi cũng bị các bệnh do do vi khuẩn Vibrio gây ra như: bệnh 

phát sáng, đỏ dọc thân, ăn mòn vỏ kitin…  

- Quản lý ao nuôi tôm của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

 Theo khảo sát trên địa bàn ba huyện Bình Đại, Thạnh Phú và Ba Tri thì các hộ nuôi đều 

quản lý ao nuôi khá tốt, do các hộ nuôi có kinh nghiệm nuôi lâu năm. Theo kết quả điều tra thì 

100% số hộ nuôi trên địa bàn ba huyện đều có dụng cụ đo các chỉ tiêu nước thông thường như 
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là đo độ kiềm và pH hàng ngày. 

- Thu hoạch tôm của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

Kết quả khảo sát tại ba huyện Bình Đại, Thạnh Phú và Ba Tri cho thấy thời gian nuôi 

tôm trung bình 4 – 4,5 tháng đối với tôm sú và 2 – 2,5 tháng đối với tôm thẻ và 5-6 tháng đối 

với tôm càng xanh. Các hộ nuôi lâu năm phần lớn họ chỉ nuôi một vụ tôm sú có một số hộ nuôi 

xen vụ tôm sú với vụ nuôi tôm thẻ. Theo kết quả khảo sát thì 100% số hộ nuôi trên địa bàn ba 

huyện ngưng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch theo hướng dẫn sử dụng thuốc trên bao bì.  

- Xử lý nước thải và chất thải của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

  Kết quả khảo sát trên địa bàn hai huyện Thạnh Phú, huyện Ba Tri đa số các hộ nuôi xả 

nước thải ra môi trường ngoài mà không qua xử lý. Đối với chất thải trong ao nuôi tôm thì 75% 

số hộ nuôi có khu chứa chất thải, nhưng vẫn còn 25% số hộ nuôi xả thải ra môi trường. Còn 

trên địa bàn huyện Bình Đại thì cũng phần lớn các hộ nuôi sau khi thu hoạch xả nước trực tiếp 

ra môi trường và được ít hộ là xử lý nước trước khi thải ra môi trường. Về thu gom chất thải tại 

huyện Bình Đại thì có 84,8% số hộ nuôi có ao chứa bùn nên hạn chế thải ra môi trường.  

- Hiệu quả tài chính của các hộ nuôi tại vùng khảo sát 

Kết quả khảo sát tại ba huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú cho thấy chi phí sản xuất 

trung bình 648,5 triệu đồng/ha/vụ ở Bình Đại thấp hơn so với chi phí trung bình ở huyện Ba Trị 

748,5 triệu đồng/ha/vụ và cao nhất là huyện Thạnh Phú 764,3 triệu đồng/ha/vụ. Doanh thu trung 

bình của hộ nuôi ở Bình Đại 1.092,6 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt 444,1 triệu đồng/ha/vụ 

thấp hơn so với hai huyện Thạnh Phú và Ba Tri với tổng doanh thu lần lượt là 1.297,2 triệu 

đồng/ha/vụ và 1.198,6 triệu đồng/ha/vụ và lợi nhuận  532,8 triệu đồng/ha/vụ và 450,1 triệu 

đồng/ha/vụ. 

Kết quả khảo sát người dân nuôi tôm tại ba huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú cho 

thấy: Hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản đến nay đã được cơ quan quản 

lý các cấp quan tâm rà soát xây dựng điều chỉnh.  

- Thuận lợi, khó khăn và các giải pháp phát triển nghề nuôi tôm tại vùng khảo sát 

Căn cứ kết quả khảo sát 120 hộ nuôi tại ba huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú về 

những thuận lợi và khó khăn trong nghề nuôi. Sau đó sử dụng phương pháp phân tích ma trận 

SWOT để phân tích tổng hợp những điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất đưa ra các giải pháp phát 

triển nghề nuôi tôm ở Bến Tre. Nghề nuôi tôm ở ba huyện của Bến Tre có những điểm mạnh 

và cơ hội để phát triển như điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ 

tôm lớn nhưng bên cạnh đó cũng còn có những điểm yếu và thách thức tồn tại như con giống, 

quy trình kỹ thuật nuôi còn hạn chế và chưa có nhiều chính sách hỗ trợ từ địa phương.  

Như vậy, dựa trên các giải pháp đã được phân tích và điều kiện thực tiễn để áp dụng đối 

với nghề nuôi tôm ở Bến Tre, một số đề xuất để phát triển nghề nuôi tôm như sau: 

- Tăng cường nghiên cứu sản xuất giống tôm: Tập trung vào nghiên cứu và sản xuất giống 

tôm nhân tạo chất lượng cao, nhằm đảm bảo cung cấp nguồn giống ổn định cho người dân nuôi. 

- Đào tạo và tập huấn kỹ thuật: Tăng cường công tác đào tạo và tập huấn kỹ thuật nuôi 

tôm cho người dân nhằm nâng cao tay nghề và nâng cao hiệu quả năng suất nuôi của người 

nuôi dân. 

- Nghiên cứu áp dụng quy trình nuôi chuẩn sinh học: Áp dụng quy trình nuôi chuẩn sinh 

học, không sử dụng kháng sinh, xử lý tốt nguồn nước để đảm bảo chất lượng tôm đáp ứng với 

nhu cầu của thị trường. 

- Xây dựng nhãn hiệu và chuỗi liên kết sản phẩm: Xây dựng nhãn hiệu và chuỗi liên kết 

giữa các nhà cho sản phẩm tôm nhằm đảm bảo đầu ra, nâng cao giá trị của sản phẩm.  
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- Chính sách hỗ trợ: địa phương cần tăng cường các chính sách hỗ trợ về vốn cho người 

nuôi và đảm bảo cho các hộ nuôi có nhu cầu tiếp cận vay vốn để sản xuất. 

- Tăng cường công tác dự báo: địa phương cần tăng cường quan trắc môi trường vùng 

nuôi, dự báo rủi ro dịch bệnh khi nhân rộng các mô hình nuôi tôm. 

3.1.2. Khảo sát lựa chọn địa điểm ao mô hình tại Bến Tre  

Kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường nước ao nuôi ở 15 điểm khảo sát ba huyện 

ven biển tỉnh Bình Đại, Thạnh Phú và Ba Tri được thể hiện như sau: 

Bảng 4. Kết quả phân tích môi trường nước tại huyện Bình Đại 

Các chỉ 

tiêu 
Đơn vị tính 

Giá trị 

cho phép 

Huyện Bình Đại 

BĐ-01 BĐ-02 BĐ-03 BĐ-04 BĐ-05 

Nhiệt độ °C 25-32* 29,6 29,5 30,1 29,7 28,4 

pH - 7-9* 8,3 7,7 8,1 7,5 8,1 

DO mg/l > 3,5* 4,1 4,7 4,5 4,8 4,4 

Độ mặn ‰ 5-35‰* 9,3 7,3 8,9 8,5 8,8 

Độ kiềm mgCaCO3/l 60-180* 180,0 160,0 200,0 180,0 160,0 

Độ trong cm 20-50* 38,0 35,0 40,0 45,0 38,0 

COD mg/l < 10** 12,5 15,4 8,2 14,4 12,6 

NH3 mg/l < 0,3* 0,01 0,01 0,02 0,01 - 

N-NO3
- mg/l < 5** 0,01 0,04 0,04 0,05 0,03 

H2S mg/l < 0,05* 0,01 0,01 0,02 0,02 - 

TSS mg/l < 100** 100,0 90,0 120,0 80,0 80,0 

P-PO4
3- mg/l < 0,3** 0,18 0,22 0,17 0,25 0,15 

TN mg/l < 3** 0,1 2,5 2,7 1,7 2,1 

*Ghi chú: (*) QCVN 02 - 19 : 2014/BNNPTNT; (**) QCVN 08-MT:2023/BTNMT; “-“: Không 

phát hiện 

Bảng 5. Kết quả phân tích môi trường nước tại huyện Thạnh Phú 

Các chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giá trị 

cho phép 

Huyện Thạnh Phú 

TP-01 TP-02 TP-03 TP-04 TP-05 

Nhiệt độ °C 25-32* 29,6 29,0 29,2 29,2 29,0 

pH - 7-9* 8,3 8,0 8,0 7,7 7,5 

DO mg/l > 3,5* 4,1 4,3 4,2 4,6 4,6 

Độ mặn ‰ 5-35‰* 10,3 11,3 11,2 11,9 11,5 

Độ kiềm mgCaCO3/l 60-180* 120,0 115,0 143,0 195,0 180,0 

Độ trong cm 20-50* 38,0 42,0 38,0 36,0 32,0 

COD mg/l < 10** 10,1 11,8 7,6 10,3 11,5 

NH3 mg/l < 0,3* 0,01 0,02 - 0,03 0,02 

N-NO3
- mg/l < 5** 0,01 0,02 0,02 0,05 0,02 

H2S mg/l < 0,05* 0,01 0,01 - 0,01 - 

TSS mg/l < 100** 90,0 95,0 70,0 100,0 80,0 

P-PO4
3- mg/l < 0,3** 0,18 0,08 0,23 0,15 0,12 

TN mg/l < 3** 0,1 1,2 1,3 2,3 1,1 

*Ghi chú: (*) QCVN 02 - 19 : 2014/BNNPTNT; (**) QCVN 08-MT:2023/BTNMT; “-“: Không 

phát hiện 

Bảng 6. Kết quả phân tích môi trường nước tại huyện Ba Tri 

Các chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị Huyện Ba Tri 
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cho phép BT-01 BT-02 BT-03 BT-04 BT-05 

Nhiệt độ °C 25-32* 28,0 28,0 28,7 28,0 29,6 

pH - 7-9* 7,7 7,7 7,5 8,0 8,3 

DO mg/l > 3,5* 4,0 4,0 4,2 4,5 4,1 

Độ mặn ‰ 5-35‰* 8,8 9,6 11,9 8,3 9,3 

Độ kiềm mgCaCO3/l 60-180* 90,0 90,0 190,0 160,0 180,0 

Độ trong cm 20-50* 50,0 50,0 37,0 32,0 38,0 

COD mg/l < 10** 7,3 7,3 5,2 12,8 10,5 

NH3 mg/l < 0,3* 0,04 0,04 - 0,02 0,01 

N-NO3
- mg/l < 5*** 0,06 0,06 0,02 0,01 0,01 

H2S mg/l < 0,05* 0,05 0,05 0,01 - 0,01 

TSS mg/l < 100** 150,0 150,0 90,0 120,0 100,0 

P-PO4
3- mg/l < 0,3** 0,28 0,28 0,13 0,21 0,18 

TN mg/l < 3** 2,4 2,4 1,5 2,0 0,1 

*Ghi chú: (*) QCVN 02 - 19 : 2014/BNNPTNT; (**) QCVN 08-MT:2023/BTNMT; “-“: Không 

phát hiện 

Như vậy, từ kết quả phân tích các yếu tố môi trường của 15 điểm thuộc ba huyện ven 

biển tỉnh Bến Tre cho thấy các địa điểm khảo sát triển khai mô hình ao nuôi tôm tại Bình Đại, 

Ba Tri và Thạnh Phú đều có các điều kiện phù hợp. Tuy nhiên có một số ao nuôi độ kiềm cao 

và hàm lượng TSS cao thì cần cải tạo cho giảm xuống. 

- Kết quả phân tích bùn đáy ao tại các vị trí khảo sát 

Mẫu bùn đáy ao thu tại các ao nuôi tôm thuộc các huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú 

có hàm lượng tổng Cacbon (TC), tổng Phospho (TP) và tổng Nit-tơ (TN) có sự khác biệt giữa 

các địa điểm khảo sát. Hàm lượng tổng Cacbon trong bùn đáy ao thu được cao nhất ở ao nuôi 

tại xã Thới Thuận, huyện Bình Đại là 2,8% và thấp nhất tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri là 

1,1%. Tổng Ni-tơ trong bùn đáy ao ghi nhận cao nhất tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri là 0,6% 

và xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú là 0,58%, thấp nhất ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại là 

0,15%. Đối với tổng Phospho ghi nhận cao nhất ở 2 xã Bảo Thuận và Bảo Thạnh, huyện Ba Tri 

lần lượt là 0,43%-0,45%, và thấp nhất ở xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú là 0,02% (Bảng 20). 

 Tóm lại, kết quả phân tích mẫu bùn đáy ao của 15 điểm khảo sát của cả ba huyện Bình 

Đại, Ba Tri và Thạnh Phú cho thấy các ao nuôi tôm có đáy ao phù hợp cho triển khai mô hình. 

Tuy nhiên với điều kiện phải có 6 ao nuôi 3.000m2 và ao lắng chứa nước cho quá trình nuôi thì 

chỉ có ao nuôi tại ấp An Hoà, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú đáp ứng được yêu cầu. 

3.2. Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến 

Tre theo hướng bền vững 

3.2.1. Chuẩn bị ao nuôi mô hình 

- Vị trí triển khai mô hình: 106°58'47.04"E; 9°90'09.51"N, sử dụng ao nuôi tôm sản xuất 

kém hiệu quả của hộ nuôi Đại lý thức ăn Ngọc Trâm, tại ấp An Hoà, xã An Nhơn, huyện Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre. 

- Vị trí ao nuôi gần trục lộ giao thông, đường QL57 Bến Tre, nằm trong quy hoạch nuôi 

trồng thuỷ sản của tỉnh Bến Tre. 

- Hệ thống kênh cấp nước gồm 01 kênh cấp nước và 1 kênh xả thải. 

- Số lượng ao nuôi: 6 ao x diện tích 3.000 m2, tổng 18.000m2 

- Độ sâu ao nuôi: từ 1,5 - 2,0 m 

- Nền đáy ao nuôi: bùn và bùn cát. 
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- Số lượng ao lắng: 01 ao x diện tích 5.000 m2 

 Qua kết quả phân tích các yếu tố môi trường của 6 ao nuôi khảo sát để chọn triển khai 

mô hình cho thấy nhiệt độ nước ao nuôi: 29,8-29,90C; pH: 8,1-8,4; độ kiểm 112-120 

mgCaCO3/l; DO: 4,5-4,8; độ mặn 12‰; độ trong 35-45cm; các khí độc trong 6 ao NH3, H2S, 

PO4
3-, NO3- đều nằm trong giới hạn cho phép nên không ảnh hưởng đến sức khoẻ tôm sú và cá 

măng nuôi.  

3.2.2. Biến động môi trường ao ương cá măng 

Chăm sóc cá măng ương trong gièo: tập cho cá ăn ngày 2 lần buổi sáng 6-7h và buổi chiều 

16-17h. Thức ăn sử dụng cho cá măng ương trong gièo là cám gạo. Đảm bảo cho ăn thức ăn với 

tỷ lệ 3-5% trọng lượng thân.  

Thời gian ương cá măng trong gièo là 30 ngày, 4 giai được đặt ở cùng 1 ao với mật độ 

10con/m2 và các yếu tố môi trường ở các ao nuôi thí nghiệm đều được kiểm soát nằm trong 

khoảng thích hợp cho cá măng thích nghi và phát triển. Hàm lượng các khí độc NH3, NO2
- và 

H2S đều ở mức thấp dưới 0,01 mg/l . Các thông số theo dõi môi trường được thể hiện ở Bảng 22. 

Bảng 7. Các thông số môi trường theo dõi trong quá trình ương cá măng 

Các yếu tố Giai 1 Giai 2 Giai 3 Giai 4 

Nhiệt độ 

(⁰ C): 

- Sáng 29,2±0,3 29,2±0,2 29,1±0,3 29,0±0,3 

- Chiều 30,8±0,5 30,6±0,4 30,7±0,6 30,7±0,5 

pH: 
- Sáng 7,6±0,1 7,5±0,1 7,8±0,1 7,8±0,1 

- Chiều 8,2±0,1 8,2±0,1 8,5±0,1 8,5±0,1 

DO (mg/l): 
- Sáng 5,0±0,3 4,9±0,4 5,0±0,4 5,0±0,4 

- Chiều 5,4±0,3 5,2±0,4 5,4±0,4 5,4±0,4 

Độ mặn (‰) 12,6±0,5 12,5±0,4 12,5±0,5 12,5±0,5 

Độ kiềm (mgCaCO3/l) 89,8±5,9 88±5,32 89±5,2 87,6±5,4 

Độ trong (cm) 39±2,7 40±4,2 40±4,0 41±4,2 

 Giai đoạn đầu khi mới thả cá măng ương trong gièo, cá măng chưa quen với môi trường 

nước ao nuôi nên cần dùng lưới lan che cho bớt ánh sáng và tập cho cá ăn bằng cách tạo tiếng 

động để khi rải thức ăn thì cá măng sẽ tập trung ăn nhiều hơn. Quá trình cho cá ăn quan sát 

lượng thức ăn cá măng tiêu thụ để tránh dư thừa gây ô nhiễm môi trường ao ương nuôi. 

3.2.3. Biến động môi trường ao ương tôm sú 

Quản lý thức ăn và cho tôm sú ăn: Sử dụng thức ăn viên nổi dùng cho nuôi tôm sú. Cho 

ăn 4 lần/ ngày, liều lượng theo hướng dẫn. Ngày đầu tiên cho 1,2 - 1,5 kg/100.000 con giống, 

cứ 2 ngày tăng 0,2 - 0,3 kg/100.000 con giống. Cho ăn đúng đủ để tránh dư thừa gây ô nhiễm 

môi trường nước ao nuôi. 

Thời gian ương tôm sú trong gièo ao đất là 15 ngày, các yếu tố môi trường ở các ao nuôi 

thí nghiệm đều được kiểm soát nằm trong khoảng thích hợp cho tôm sú thích nghi và phát triển, 

hàm lượng các khí độc NH3, NO2
- và H2S đều ở mức thấp dưới 0,01 mg/l . Các thông số theo dõi 

môi trường được thể hiện ở Bảng 22. 

Bảng 8. Các thông số môi trường theo dõi trong quá trình ương tôm sú 

Các yếu tố Ao 1 

Nhiệt độ (⁰ C): 
- Sáng 29,5±0,2 

- Chiều 30,4±0,6 

pH: 
- Sáng 7,6±0,1 

- Chiều 8,2±0,1 

DO (mg/l): - Sáng 5,0±0,3 



25 

 

 

- Chiều 5,4±0,3 

Độ mặn (‰) 12,6±0,5 

Độ kiềm (mgCaCO3/l) 89,8±5,9 

Độ trong (cm) 38±2,7 

3.2.4. Biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi đơn và nuôi ghép 

Sau 30 ngày ương cá măng trong gièo và 15 ngày ương tôm sú trong ao thì tiến hành sang 

cá măng và tôm sú sang 6 ao theo nghiệm thức: 2 ao nuôi đơn tôm sú và 2 ao nuôi ghép cá 

măng mật độ 1 con/3m2 với tôm sú và 2 ao nuôi ghép cá măng mật độ 1 con/5m2 với tôm sú. 

Trong 30 ngày đầu tiên nuôi ghép cá măng với tôm sú thì vẫn cho cá măng ăn trước khi 

cho tôm ăn 30 phút vào lúc 17h, nếu ao có nhiều xác tảo và rong, giảm lượng thức ăn cho cá. 

Lượng thức ăn cho cá bổ sung khoảng từ 1,0 – 1,5% khối lượng cá. 

Quản lý cho tôm sú ăn 4 lần/ ngày, liều lượng theo hướng dẫn. Theo dõi sàn ăn để điều 

chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. 

Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường ao nuôi cho thấy, đa số các chỉ tiêu được kiểm 

soát nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo TCVN 13656:2023. Một số chỉ tiêu như: H2S, 

TSS, P-PO4
3-, TN đều vượt ngưỡng, tuy nhiên ảnh hưởng không đáng kể đến sự sinh trưởng 

của tôm sú và cá măng.  

a) Nhiệt độ: thời gian nuôi 5 tháng nhiệt độ buổi sáng dao động từ 25,5-27,3⁰ C và buổi 

chiều dao động từ 28,3-32,5⁰ C, những tháng có nhiệt độ cao nhất từ tháng  5/2023, nhiệt độ 

xuống thấp trong tháng 9/2023. 

b) pH: pH ao nuôi có sự biến động theo thời gian nuôi, pH buổi sáng ở các ao nuôi dao 

động từ 7,4-8,5 và pH buổi chiều dao động từ 7,8-8,9, chênh lệch pH giữa 2 lần đo từ 0,4-0,9.  

 c) Oxy hòa tan (DO): Hàm lượng oxy hòa tan (DO) có sự biến động giữa các tháng 

trong suốt quá trình nuôi, hàm lượng DO ở các mật độ nuôi dao động từ 4,5 – 6,5 mg/l.  

d) Độ mặn: Độ mặn nước nuôi ở các ao có sự khác biệt không đáng kể, độ mặn trong 

suốt quá trình nuôi dao động từ 6,0 - 15‰. Độ mặn có xu hướng tăng vào những tháng mùa 

nắng (từ tháng 5/2023) và giảm dần vào những tháng mùa mưa (tháng 6-9/2023). 

e) Độ trong: Kết quả nghiên cứu cho thấy độ trong các ao nuôi ghép ổn định hơn và 

biến động thấp hơn các ao nuôi đơn. Trong đó các ao nuôi đơn, tảo phát triển mạnh nên làm độ 

trong thấp hơn và biến động lớn hơn, từ 23,6 – 37,0 cm.  

f) Độ kiềm: Độ kiềm ao nuôi có sự biến động theo thời gian nuôi và khác biệt giữa các 

ao nuôi. Ao nuôi đơn tôm sú có độ kiềm ban đầu tương đối cao ở đầu vụ (176 mgCaCO3/l) và 

giảm dần vào cuối vụ, ở ao nuôi ghép mật độ 1 con/3m2 và 1 con/5m2 có độ kiềm thấp hơn ở 

đầu vụ (79-127,85 mgCaCO3/l) và (81,0-120,9 mgCaCO3/l), tháng 6/2023 có độ kiềm tăng cao,  

g) Amonia (NH3): Hàm lượng NH3 trong nước ao nuôi các mật độ đạt mức thấp <0,01 

mg/l trong những tháng đầu tiên và có xu hướng tăng dần đến cuối vụ nuôi. Ao nuôi có mật độ 

1 con/3m2 có hàm lượng NH3 tăng cao nhất vào cuối vụ đạt 0,16 mg/l. 

h) Nitrite (N-NO2
-): Hàm lượng Nitrite (NO2

-) được sinh ra từ quá trình oxy hóa NH4
+ 

dưới tác động của vi khuẩn Nitrosomonas, như vậy NO2
- chỉ tăng lên khi trong ao có NH4

+ và 

vi khuẩn Nitrite hóa phát triển trong ao.  

Hàm lượng NO2
- trong nước ao nuôi ở mức thấp vào những tháng đầu vụ và tăng cao vào 

cuối vụ nuôi, ở ao nuôi đơn có sự biến động N-NO2
- cao từ 0-3,75 mg/l. Ao nuôi ghép  mật độ 

1 con/3m2 và 1 con/5m2 có sự biến động N-NO2
- thấp hơn, lần lượt là 0-0,63 mg/l và 0-1,3 

mg/l.  
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i) Nitrate (N-NO3
-): Hàm lượng N-NO3

- trong các ao nuôi có xu hướng tăng dần theo 

thời gian nuôi, ao nuôi có mật độ 1con/3m2 có sự biến động lớn nhất từ 0,03-2,98 mg/l, tiếp 

đến là mật độ 1 con/5m2 từ 0,01-2,88 mg/l.  

k) H2S: Hàm lượng H2S trong các ao nuôi cá măng có xu hướng tăng dần đến cuối vụ 

nuôi, dao động từ 0-0,08 mg/l. Ở ao nuôi đơn có sự biến động hàm lượng H2S cao hơn so với 

ao nuôi ghép. Độc tính của H2S phụ thuộc vào pH, nhiệt độ và oxy hòa tan, dạng H2S tự do thì 

rất độc với thủy sinh vật, các dạng ion thì không độc, tỷ lệ H2S tự do giảm khi pH tăng. 

l) P-PO4
3-: Hàm lượng P-PO4

3- ở các ao nuôi đơn tôm sú và cả ao nuôi ghép cá măng với 

tôm sú cũng có xu hướng tăng dần vào cuối vụ nuôi, dao động từ 0,05-1,16 mg/l. Theo Boyd & 

Tucker (2012) thì hàm lượng lân thích hợp cho ao nuôi cá là 0,005 - 0,2 mg/l.  

m) Tiêu hao oxy hóa học (COD): Tiêu hao oxy hóa học (COD) ở các ao nuôi có xu 

hướng tăng dần theo thời gian nuôi, dao động từ 4,6-12,0 mg/l. 

o) Hàm lượng Ni-tơ tổng (TN): Hàm lượng TN ở các ao nuôi cũng có xu hướng tăng 

dần theo thời gian nuôi, dao động từ 0,05-5,60 mg/l, ở ao nuôi đơn tôm sú hàm lượng TN đạt 

cao nhất vào cuối vụ nuôi là 5,6 mg/l.  

p)Tổng chất rắn lơ lửng (TSS): Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) có xu hướng tăng 

dần theo thời gian nuôi, dao động từ 87,5-258,3 mg/l. Ở ao nuôi có mật độ 1 con/3m2 có hàm 

lượng TSS tăng có nhất vào cuôi vụ là 258,3 mg/l, tiếp đến là mật độ 1 con/5m2 là 240,0 mg/l.  

- Biến động thành phần loài tảo trong ao nuôi mô hình 

Kết quả phân tích mẫu cho thấy có 5 ngành tảo được phát hiện ở các ao nuôi đơn là 

ngành tảo khuê (Bacillariophyta), tảo lục (Chlorophyta), tảo lam (Cyanophyta), tảo mắt 

(Euglenophyta) và tảo giáp (Pyrrophyta). Còn ở ao nuôi ghép cá măng với tôm sú thì kết quả 

cho thấy có 4 ngành tảo được phát hiện ngành tảo khuê (Bacillariophyta), tảo lục (Chlorophyta), 

tảo lam (Cyanophyta), và tảo giáp (Pyrrophyta), không có xuất hiện ngành tảo mắt 

(Euglenophyta). 

Bảng 9. Cấu trúc thành phần loài tảo của ao nuôi mô hình 

Ngành tảo 

Mật độ 1con/3m2 Mật độ 1con/5m2 Ao nuôi đơn 

Số 

loài 

Tỷ  

lệ % 

Số 

 loài 

Tỷ  

lệ %  

Số 

 loài 

Tỷ lệ 

%  

Bacillariophyta - Tảo khuê 14 66,67 14 63,64 13 59,09 

Pyrrophyta - Tảo giáp 3 14,29 4 18,18 4 18,18 

Chlorophyta - Tảo lục 2 9,52 2 9,09 2 9,09 

Cyanophyta - Tảo lam 2 9,52 2 9,09 2 9,09 

Euglenophyta - Tảo mắt 0 0,00 0 0,00 1 4,55 

Tổng 21 100 22 100 22 100 

Trong cấu trúc thành phần loài tảo thu mẫu phân tích được chiếm đa số chủ yếu là các 

loài thuộc ngành tảo khuê với 13-14 loài. Tiếp theo là ngành tảo giáp với 3-4 loài, các ngành 

còn lại là tảo lam có 2 loài và tảo lục  2 loài , tảo mắt chỉ 1 loài.  

- Biến động mật độ tảo trong ao nuôi mô hình 

So sánh mật độ tảo giữa hai nghiệm thức của thí nghiệm 2 cho thấy, ao nuôi ghép có mật 

độ tảo trung bình dao động từ 15.420- 2.835.000tb/L thấp hơn so với các ao nuôi đơn có mật 

độ trung bình tảo dao động 14.380- 5.6360.000 tb/L. Mật độ tảo trong các ao nuôi ghép luôn 

biến động ổn định và mật độ thấp hơn so với các ao nuôi đơn. Những ao nuôi đơn mật độ tảo 

phát triển cao dần cho đến cuối vụ và biến động rất lớn theo chu kỳ tăng trưởng rồi tàn lụi 
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Kết quả phân tích cho thấy ao nuôi ghép nhờ có cá măng trong ao đã giúp duy trì mật độ 

tảo ổn định hơn so với các ao nuôi đơn. 

Bảng 10. Biến động mật độ tảo trong ao nuôi đơn và nuôi ghép 

Ngày nuôi Ao nuôi đơn Mật độ 1 con/3m2 Mật độ 1 con/5m2 

0 14.380±8.020 15.420±6.099 16.550±9.099 

15 67.500±20.104 66.600±20.608 70.600±20.608 

30 479.320+107.000 560.150±157.982 580.150±157.982 

45 2.654.150±1.299.000 896.000±143.151 796.300±163.951 

60 1.499.400±1.603.002 919.950±201.122 879.450±216.274 

75 5.580.000±282.341 706.218±263.314 796.300±163.951 

90 5.010.500±1.311.048 580.150±157.982 580.150±157.982 

105 5.636.000±1.606.546 1.841.000±330.951 1.841.000±330.951 

120 2.559.000±763.077 1.877.000±391.737 1.877.000±391.737 

135 3.315.000±681.000 1.056.000±136.396 1.056.000±136.396 

150 1.515.000±610.002 1.450.500±342.871 1.649.000±168.291 

3.2.5. Phòng và trị bệnh cho cá măng  

3.2.5.1. Kết quả nghiên cứu bệnh cá măng trong ao nuôi mô hình 

- Cá măng bị bệnh do vi khuẩn: 

* Dấu hiệu: 

+ Cá có dấu hiệu thân bị lở loét, một số bị tuột nhớt, tróc vảy. 

+ Cá bơi mất phương hướng, bệnh nặng nổi đầu và bơi lờ đờ, màu sắc nhợt nhạt. 

+ Cá bỏ ăn và chết rải rác. 

* Nguyên nhân: Có thể trong quá trình đánh bắt cá giống, vận chuyển cá giống và khi 

ương trong giai có một số con bị trầy xước hoặc bị stress nên dễ dàng bị vi khuẩn tấn công nên 

dẫn tới bị lở loét, lâu dần bị tuột nhớt và chết rải rác. 

Qua kết quả phân tích bệnh lở loét từ bảng trên chúng ta thấy giai đoạn đầu ương cá 

măng trong giai bị nhiễm bệnh do vi khuẩn gây ra tỷ lệ từ 2-12% nhất là tuần đầu khi mới đưa 

cá măng vào thuần dưỡng. Từ tuần thứ 2 trở đi cá măng quen dần với điều kiện môi trường và 

chăm sóc quản lý tốt hơn nên giảm dần tỷ lệ bị bệnh.  

- Cá măng bị bệnh teo ruột: 

* Dấu hiệu: 

+ Bệnh thường xảy ra ở giai đoạn cá giống từ 5 - 15 cm. 

+ Cá có thân hình không cân đối. Đầu to, mình mỏng, bụng teo, hậu môn sưng lồi. 

+ Cá bơi lờ đờ, yếu ớt, nổi trên mặt nước, bơi tách đàn, thở gấp trên mặt nước. 

+ Cá phù đầu và nắp mang phồng to không khép được. 

+ Cá chết dần dần từ rải rác đến hàng loạt. 

* Nguyên nhân:  

+ Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do thiếu dinh dưỡng và nhiễm khuẩn đường ruột 

từ giai đoạn cá giống, cá thiếu dinh dưỡng thiết yếu trong giai đoạn ương cá giống. 

* Phòng trị: 

+ Chọn cá giống tốt khỏe mạnh không mắc bệnh. 

+ Chọn cá có kích thước đồng đều, thân hình cân đối. 

Qua kết quả phân tích bệnh teo ruột từ bảng trên chúng ta thấy giai đoạn đầu ương cá 

măng trong giai bị nhiễm bệnh teo ruột tỷ lệ từ 1-5% nhất là tuần đầu khi mới đưa cá măng vào 

thuần dưỡng, có thể chưa quen thức ăn hoặc quá trình vận chuyển con giống từ xa vào đã làm 
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một số cá giống bị bệnh nhiễm khuẩn đường ruột. Từ tuần thứ 2 trở đi cá măng quen dần với 

thức ăn và chăm sóc quản lý tốt  môi trường hơn nên giảm dần tỷ lệ bị bệnh teo ruột.  

- Cá măng bị bệnh do ký sinh trùng: 

Giai đoạn đầu khi cá măng chớm bị bệnh rất khó phát hiện được bằng mắt thường và 

khi đã phát hiện được bằng mắt thường có nghĩa cá đã bị bệnh nặng.  

Quan sát trong ao nuôi thấy cá có biểu hiện ngứa ngáy, bơi mất phương hướng. 

Khi cá măng bệnh nặng thì bơi lờ đờ, gầy yếu, giảm ăn, bỏ ăn, đổi màu, chết rải rác, da 

có nhiều chấm trắng nhỏ li ti, xuất huyết nhẹ. Cá có mang nhợt nhạt, da và mang tiết nhiều 

nhớt. Cá bị nhiễm nhóm kí sinh trùng nhỏ như trùng trùng bánh xe (Trichodina sp.). Phát hiện 

chẩn đoán bằng kính hiển vi quang học. 

Theo Bùi Quang Tề (2001, 2007) trùng bánh xe (Trichodina sp.) gây tác hại chủ yếu 

cho cá hương cá giống ở Việt Nam. Bệnh phát sinh rộng trên nhiều loài cá khác nhau: các loài 

cá nước ngọt và cá nước lợ mặn. Trong các ao, bể ương nuôi cá bệnh phát triển quanh năm 

nhưng phổ biến nhất vào mùa xuân, ñầu hạ và mùa thu ở miền Bắc, vào mùa mưa ở miền Nam 

(mùa khô ít gặp hơn). 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phát hiện trùng bánh xe ký sinh trên các giai 

đoạn cá thương phẩm. Như vậy trùng bánh xe là loại ký sinh trùng khá phổ biến ở các loài cá 

biển. 

Kết quả phân tích mẫu cho thấy, trong 30 ngày đầu ương trong giai cá măng không bị 

bệnh ký sinh trùng ký sinh. Nhưng cá măng bị bệnh KST xảy ra hầu hết các tháng trong quá 

trình nuôi thương phẩm, trong đó mức độ nhiễm khác nhau tùy theo tháng. Tỷ lệ nhiễm bệnh 

do trùng bánh xe dao động từ 10,3 – 18,2%. 

3.2.5.2. Phòng trị bệnh ký sinh trùng cho cá măng 

 - Về con người: Cần tăng cường các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi và các biện pháp 

quản lý môi trường và phòng trị bệnh cá trong quá trình nuôi.  

- Tẩy dọn ao, dụng cụ trước khi nuôi cá:  Tháo cạn ao; vét bùn đáy ao; tu sửa lại bờ; 

phơi đáy ao, kích lồng lên cạn, sau đó dùng các loại hoá chất để khử  trùng ao.  

-  Vệ sinh môi trường trong quá trình nuôi cá: Trong quá trình nuôi cá thương phẩm 

thức ăn thừa và phân cá tích tụ ở đáy ao gây ô nhiễm môi trường nuôi, đặc biệt là thời gian cuối 

chu kỳ nuôi. Những sản phẩm khí độc như: H2S, NH3 ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của cá 

nuôi.  

- Thay nước sẽ làm các chất thải và khí độc thoát ra khỏi ao.  

-  Sử dụng vi sinh để phân huỷ chất hữu cơ ở đáy ao. 

- Kiểm soát con giống: kiểm soát nguồn gốc và kiểm dịch chất lượng con giống trước 

khi thả nuôi. Cần tắm khử trùng cho cá bằng nước ngọt trước khi thả giống. 

- Kiểm soát thức ăn: vệ sinh khu vực cho cá ăn để giảm thiểu ô nhiễm do thức ăn thừa 

thối rữa gây nhiễm bẩn, tạo điều kiện cho sinh vật gây bệnh phát triển.  

- Kiểm soát môi trường và bệnh: thường xuyên quan trắc môi trường và bệnh để có các 

biện pháp xử lý kịp thời. Chuẩn bị các trang thiết bị để xử lý khi môi trường xấu như: chuẩn bị 

máy sục khí để xử lý khi hàm lượng ô xy hoà tan trong nước xuống thấp, tránh việc cá bị chết 

hàng loạt khi thiếu ô xy. 

+ Biện pháp trị bệnh cho cá măng nuôi: Bệnh trùng bánh xe: 

Trị bệnh: Tắm Formaline 37%, nồng độ 200 ml/m3 nước trong thời gian 60 phút. 

3.2.5.3. Biện pháp phòng trị bệnh vi khuẩn cho cá măng 

+ Phòng bệnh vi khuẩn cho cá măng nuôi:  

- Áp dụng tổng hợp các biện pháp để kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn. 
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- Quản lý môi trường và giữ chất lượng nước ao nuôi tốt. 

- Kiểm soát thức ăn chặt chẽ, tránh thừa thức ăn. 

-Tăng sức đề kháng cho cá: bổ sung vitamin tổng hợp, khoáng, men tiêu hóa. 

- Tránh làm cá bị tổn thương. 

- Sử dụng chế phẩm vi sinh để phân hủy và giảm hàm lượng chất hữu cơ trong ao nuôi. 

- Định kỳ diệt vi khuẩn nước trong ao, thay nước mới và cấy vi sinh để làm giảm mật độ 

vi khuẩn trong nước.  

+ Trị bệnh vi khuẩn cho cá măng nuôi ao:  

Sử dụng Chlorine l - 3 ppm tắm cho cá bị bệnh trong thời gian 5 - 10 phút. 

3.2.6. Phòng và trị bệnh cho tôm sú 

3.2.6.1. Kết quả kiểm soát sức khỏe và sự xuất hiện mầm bệnh trên tôm nuôi 

- Đánh giá mật độ vi khuẩn Vibrio ở trong nước ao nuôi 

 Kết quả nghiên cứu giám sát hàm lượng vi khuẩn trong nước các ao nuôi tôm được thực 

hiện định kỳ và nghiêm ngặt: 15 ngày kiểm tra hàm lượng vi khuẩn Vibrio có trong nước các 

ao nuôi.  

Bảng 11. Số lượng vi khuẩn Vibrio trung bình trong nước của các ao nuôi 

Ngày 

nuôi 

Ao nuôi đơn Nuôi ghép cá măng với tôm sú 

Vibrio tổng 

số 

(CFU/mL) 

Vibrio 

khuẩn lạc 

xanh 

(CFU/mL) 

V. Para 

Vibrio tổng 

số 

(CFU/mL) 

Vibrio 

khuẩn lạc 

xanh 

(CFU/mL) 

V. Para 

BĐ 0 ± 0 0 ± 0 100% (-) 0 ± 0 0 ± 0 100% (-) 

15 40 ± 0 0 ± 0 100% (-) 30 ± 5 0 ± 0 100% (-) 

30 140 ± 14 0 ± 0 100% (-) 103 ± 31 0 ± 0 100% (-) 

45 415 ± 76 0 ± 0 100% (-) 307 ± 42 0 ± 0 100% (-) 

60 811 ± 90 25 ± 2 100% (-) 633 ± 21 27 ± 3 100% (-) 

75 1.115 ± 123 35 ± 4 100% (-) 803 ± 55 30 ± 5 100% (-) 

90 2.805 ± 314 105 ± 42 100% (-) 1.070 ± 645 98 ± 17 100% (-) 

105 1.277 ± 128 260 ± 170 100% (-) 1.801 ± 343 180 ± 59 100% (-) 

120 1.911 ± 309 498 ± 216 100% (-) 820 ± 281 208 ± 61 100% (-) 

135 1.885 ± 104 730 ± 270 100% (-) 678 ± 212 277 ± 67 100% (-) 

 Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Vân và ctv, 2016 cũng cho thấy mật độ Vibrio 

tổng số trung bình dao động từ 40 - 3.825 CFU/mL trong nước nuôi ao đơn cao hơn mật độ 

trung bình trong nước của ao nuôi ghép dao động từ 27 - 1.163 CFU/mL. 

- Kết quả theo dõi bệnh vi rút trên tôm nuôi 

 Ở cả ao nuôi ghép và ao nuôi tôm đơn đều cho kết quả âm tính với bệnh còi (MBV). 

Bệnh còi thường xuất hiện sớm ở giai đoạn đầu của tôm nuôi nhưng mô hình các ao nuôi ghép 

và nuôi đơn đều không bị nhiễm bệnh. Theo báo cáo của UBND xã An Nhơn (2023) tại thời 

điểm này tôm thẻ chân trắng nuôi trong khu vực này có một số hộ cũng bị bệnh còi, trong đó 

các ao thí nghiệm đều nằm trong vùng có nhiễm bệnh. 

Kết quả theo dõi mầm bệnh trong ao nuôi tôm sú đơn và ao nuôi ghép cũng cho thấy 

tôm sú không bị bệnh do vi rút hoạt tử gan tuỵ gây ra. Mặc dù tháng 5/2023 cho thấy trong có 

57 hộ nuôi có tôm bị bệnh hoại tử gan tụy trong đó có 85% số hộ có tôm nuôi bị bệnh chết dưới 

45 ngày nuôi và 15% tôm bệnh chết ở giai đoạn 45 - 70 ngày nuôi (UBND xã An Nhơn, 2023). 



30 

 

 

3.2.6.2. Phòng bệnh cho tôm sú nuôi 

 - Cải tạo ao tốt, đúng kỹ thuật, tẩy trùng ao, xử lý nước và diệt sạch mầm bệnh trong 

nước ao nuôi theo đúng qui trình.  

 - Chọn giống tốt, có nguồn gốc rõ ràng và không nhiễm các mầm bệnh.  

 - Cung cấp thức ăn đảm bảo đủ chất lượng, theo dõi chặt chẽ hoạt động sống, khả năng 

bắt mồi của tôm và điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp theo từng ngày. 

 -  Định kỳ 5 ngày/lần kiểm tra mật độ vi khuẩn Vibrio và số lượng khuẩn lạc xanh có trong 

nước. Định kỳ 10 ngày/lần cấy men vi sinh hiệu BZT (227g/10.000m3 nước) và dùng Iodin (1lít/5.000 

m3 nước) diệt khuẩn trong nước khi mật độ vi khuẩn trên 1.000 CFU/mL hoặc số lượng khuẩn lạc 

xanh chiếm 1/3 trong tổng số vi khuẩn.  

- Tăng sức đề kháng cho tôm: Bổ sung men tiêu hóa (10g/1kg thức ăn) cho ăn  2 lần/ngày, 

vitamin tổng hợp (10g/1kg thức ăn) cho ăn 1 lần/ngày. 

- Phòng bệnh hoại tử gan tụy cho tôm: Sử dụng thảo dược cây Diệp Hạ Châu (50 - 100g 

cây khô đun sôi với 10 lít nước trong 5 – 10 phút) lấy nước  trộn đều vào thức ăn cho tôm ăn 

hàng ngày. Dùng tỏi xay ép lấy nước (10g/kg thức ăn) trộn vào thức ăn cho tôm ăn hàng ngày.  

- Không sử dụng kháng sinh phòng bệnh. 

- Hằng ngày quan sát khả năng bắt mồi và sức khỏe của tôm trong ao thông qua việc kiểm 

tra sàn ăn, kiểm tra đường ruột, gan tụy, màu sắc cơ thể và xem dấu biểu hiện bất thường bên 

ngoài …để kịp thời xử lý. 

3.2.7. Đánh giá tăng trưởng của tôm sú và cá măng 

3.2.7.1. Kết quả tăng trưởng tương đối của tôm sú trong ao nuôi mô hình 

- Theo dõi tăng trưởng khối lượng của tôm sú trong các ao nuôi mô hình 

Kết quả theo dõi tăng trưởng về khối lượng của tôm sú theo thời gian nuôi ở các ao nuôi 

đơn và nuôi ghép cá măng với tôm sú được thể hiện ở Bảng 31. Phân tích cho thấy tốc độ tăng 

trưởng về khối lượng của tôm có sự khác nhau giữa ao nuôi đơn tôm sú và ao nuôi ghép cá 

măng với tôm sú:  

Bảng 12. Tốc độ tăng trưởng về khối lượng của tôm sú ở các ao nuôi mô hình 

Thời gian nuôi 

(ngày) 
Ao nuôi đơn 

Ao nuôi ghép 

(1 con/3m2) 

Ao nuôi ghép 

(1 con/5m2) 

0 0,17±0,00a 0,18±0,00a 0,18±0,00a 

15 0,44±0,01a 0,38±0,01a 0,45±0,01a 

30 2,84±0,05a 2,23±0,08b 2,88±0,06a 

45 7,05±0,07a 4,87±0,07b 7,04±0,07a 

60 9,85±0,08a 8,20±0,07b 9,91±0,07a 

75 13,10±0,17a 12,39±0,17b 13,00±0,16a 

90 19,37±0,14a 16,07±0,15b 19,09±0,15a 

105 24,19±0,24a 22,96±0,21b 24,24±0,26a 

120 34,66±0,30a 30,08±0,20b 35,96±0,14c 

135 39,45±0,35a 34,94±0,32b 39,82±0,27a 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng có ký tự cùng nhau chỉ sự khác biệt không 

có ý nghĩa, kí hiệu khác nhau chỉ sự khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

- Theo dõi tăng trưởng chiều dài của tôm sú trong các ao nuôi mô hình 

Kết quả theo dõi tăng trưởng về chiều dài của tôm sú theo thời gian nuôi ở các ao nuôi 

đơn và nuôi ghép cá măng với tôm sú được thể hiện ở Bảng 31. Phân tích cho thấy tốc độ tăng 
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trưởng về chiều dài của tôm có sự khác nhau giữa ao nuôi đơn tôm sú và ao nuôi ghép cá măng 

với tôm sú:  

Bảng 13. Tốc độ tăng trưởng về chiều dài của tôm sú ở các ao nuôi mô hình 

Thời gian nuôi 

(ngày) 
Ao nuôi đơn 

Ao nuôi ghép 

(1 con/3m2) 

Ao nuôi ghép 

(1 con/5m2) 

0 19,22±0,29a 19,47±0,31a 19,55±0,29a 

15 41,87±0,31a 40,78±0,36a 41,78±0,34a 

30 53,33±0,34a 50,00±0,42b 53,62±0,34a 

45 75,52±0,53a 65,72±0,56b 75,70±0,51a 

60 92,78±0,45a 83,62±0,47b 92,40±0,5a 

75 111,53±0,47a 111,65±0,54a 112,3±0,57a 

90 124,97±0,34a 121,22±0,35b 124,38±0,37a 

105 135,10±0,44a 135,63±0,59a 135,00±0,46a 

120 167,20±0,33a 158,00±0,63b 167,18±0,32a 

135 175,35±0,22a 166,18±0,23b 173,53±0,41c 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng có ký tự cùng nhau chỉ sự khác biệt không 

có ý nghĩa, kí hiệu khác nhau chỉ sự khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

- Tốc độ tăng trưởng tương đối khối lượng và chiều dài của tôm sú trong các ao nuôi mô hình 

 Kết quả theo dõi tốc độ tăng trưởng tương đối về khối lượng (%/ngày) của tôm sú trong 

ao nuôi đơn thấp hơn ao nuôi ghép. Giai đoạn từ 75 ngày nuôi trở đi trong ao nuôi đơn tôm sú 

giảm mật độ nuôi so với ao nuôi ghép vì do tôm sú ao số 1 và ao số 2 đều bị nhiễm vi khuẩn 

Vibrio làm giảm số lượng tôm. Khi mật độ giảm cũng làm cho tốc độ tăng trưởng của tôm sú 

tăng lên.  

 Tăng trưởng tương đối về khối lượng cao nhất là vào ngày nuôi thứ 30 và tăng trưởng 

tương đối khối lượng thấp nhất là vào ngày nuôi 135. Càng về cuối vụ nuôi thì tốc độ tăng 

trưởng sẽ giảm dần. Trung bình tốc độ tăng trưởng tương đối về khối lượng của tôm sú ao nuôi 

đơn là 1,06 %/ngày, ao nuôi ghép 1con/3m2 là 1,04 %/ngày và ao nuôi ghép 1con/5m2 là 1,05 

%/ngày. Như vậy mật độ nuôi ghép cá măng cũng có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tương 

đối của tôm sú nuôi. 

Từ 30-60 ngày nuôi trở đi do tôm sú ao số 1 và ao số 2 đều bị nhiễm vi khuẩn Vibrio 

làm giảm số lượng tôm, nên làm cho tốc độ tăng trưởng về chiều dài của tôm sú tăng lên. Càng 

về cuối vụ nuôi thì tốc độ tăng trưởng tương đồi về chiều dài sẽ giảm dần. Trung bình tốc độ 

tăng trưởng tương đối về chiều dài của tôm sú ao nuôi đơn là 3,33 %/ngày, ao nuôi ghép 

1con/3m2 là 3,35 %/ngày và ao nuôi ghép 1con/5m2 là 3,32 %/ngày. 

3.2.7.2. Tỷ lệ sống, năng suất và FCR của tôm sú trong nuôi đơn và nuôi ghép 

Mật độ nuôi có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá măng và tôm sú nuôi thương phẩm. Tỷ 

lệ sống của tôm sú giảm dần so với sự tăng mật độ nuôi, tỷ lệ sống đạt cao nhất ở ao nuôi ghép 

cá măng mật độ 1 con/5m2 là 60,01% và ở mật độ cá măng 1 con/3m2 thấp hơn là 40,05%. Tỷ 

lệ sống trung bình của ao nuôi đơn là thấp nhất 20,05% (Bảng 14). Năng suất tôm sú ở các ao 

nuôi ghép cao hơn ở các ao nuôi đơn. Ao nuôi ghép mật độ 1 con/3m2 có năng suất 1.856kg/ha 

thấp hơn ao nuôi ghép 1 con/5m2 (2.462kg/ha).  

Bảng 14. Tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và hệ số thức ăn của tôm sú ao mô hình 

Chỉ tiêu 
Mật độ  

1 con/3m2 

Mật độ  

1 con/5m2 Nuôi đơn 
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Thời gian nuôi (ngày) 135 135 135 

KL đầu (g/con) 0,18±0,00a 0,18±0,00a 0,17±0,00a 

KL cuối (g/con) 34,94±0,32b 39,82±0,27a 39,45±0,35a 

DWG (g/ngày) 0,26 ± 0,02 0,30 ± 0,05 0,29 ± 0,03 

SGR (%/ngày) 3,35 ± 0,03 3,32±0,10 3,33 ± 0,02 

TLS (%) 60,0 ± 0,02 40,05±0,01 20,05 ± 0,01 

NS (kg/ha) 1.417,5± 13,6 2.330±10,5 807,5 ± 14,0 

FCR  1,67 ± 0,09 1,61 ± 0,24 1,57 ± 0,07 

3.2.7.3. Theo dõi tăng trưởng của cá măng trong các ao mô hình 

- Theo dõi tăng trưởng khối lượng của cá măng trong các ao mô hình 

Kết quả theo dõi tốc độ tăng trưởng khối lượng của cá măng ở các ao nuôi mô hình cho 

thấy: sau thời gian 150 ngày nuôi cá đạt khối lượng trung bình 466,065 ± 21,29g/con và 506,40 

± 25,17g/con. Cá măng nuôi ghép ở mật độ 1 con/5m2 có khối lượng trung bình cao hơn mật 

độ 1 con/3m2. Theo từng thời điểm nuôi cho thấy cá măng tăng trưởng khối lượng nhanh ở ngày 

nuôi 60-90 ngày nuôi và tăng trưởng khối lượng giảm dần theo thời gian nuôi. 

Bảng 15. Kết quả theo dõi tăng trưởng khối lượng của cá măng các ao nuôi ghép 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng có ký tự cùng nhau chỉ sự khác biệt không 

có ý nghĩa, kí hiệu khác nhau chỉ sự khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

- Theo dõi tăng trưởng chiều dài của cá măng trong các ao mô hình 

Tăng trưởng chiều dài cá măng trong ao nuôi ghép được thể hiện tại Bảng 16. Tăng 

trưởng chiều dài trong quá trình nuôi ở mật độ 1con/5m2 đạt 33,76±0,10 cm/con và mật độ 

1con/3m2 thấp hơn với chiều dài đạt được là 31,09±0,11 cm/con. Kết quả tăng trưởng chiều dài 

cho thấy mật độ nuôi ghép cá măng có ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng của cá măng. Theo 

từng thời điểm nuôi cho thấy cá măng tăng trưởng nhanh ở những ngày nuôi 45-90 và tốc độ 

tăng trưởng chiều dài giảm dần theo thời gian nuôi về cuối. 

Bảng 16. Kết quả theo dõi tăng trưởng chiều dài của cá măng trong các ao thử nghiệm. 

Ngày nuôi 
Mật độ 

1 con/3m2 

Mật độ 

1 con/5m2 

BĐ 7,49±0,03a 7,44±0,03a 

15 11,91±0,1a 13,15±0,10b 

Ngày nuôi 
Mật độ  

1 con/3m2 

Mật độ  

1 con/5m2 

Ban đầu 4,32±0,06a 4,21±0,05a 

15 21,56±0,26a 24,46±0,3a 

30 50,44±1,58a 59,14±1,26a 

45 87,26±0,87a 89,50±0,67a 

60 127,03±1,91a 139,37±1,83b 

75 195,61±2,69a 204,37±2,79b 

90 305,59±3,66a 317,67±3,34b 

105 332,11±4,52a 356,04±3,80b 

120 378,47±4,71a 446±4,01b 

135 429,47±5,91a 478,7±6,22b 

150 466,03±5,06a 506,78±4,73b 
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30 14,31±0,18a 15,22±0,14b 

45 17,87±0,19a 17,68±0,20a 

60 21,65±0,08a 22,08±0,08b 

75 24,12±0,05a 24,01±0,05a 

90 26,38±0,18a 26,68±0,17a 

105 27,99±0,05a 28,62±0,04b 

120 28,87±0,05a 30,06±0,05b 

135 30,48±0,12a 32,01±0,12b 

150 31,09±0,11a 33,76±0,10b 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một hàng có ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

- Tốc độ tăng trưởng tương đối khối lượng và chiều dài của cá măng trong các ao mô hình 

Sau thời gian 150 ngày nuôi tốc độ tăng trưởng tương đối trung bình khối lượng đạt 1,0 

%/ngày và tốc độ tăng trưởng tương đối trung bình chiều dài đạt 3,2 %/ngày. Tăng trưởng tương 

đối về khối lượng và chiều dài của cá măng cao nhất là vào ngày nuôi thứ 15 và tăng trưởng 

tương đối khối lượng thấp nhất là vào ngày nuôi 150. Càng về cuối vụ nuôi thì tốc độ tăng 

trưởng sẽ giảm dần. Trung bình tốc độ tăng trưởng tương đối về khối lượng của cá măng ở ao 

nuôi ghép 1con/3m2 là 0,9 %/ngày và ao nuôi ghép 1con/5m2 là 1,0 %/ngày. Như vậy mật độ 

nuôi ghép cá măng cũng có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tương đối của cá măng nuôi. 

3.2.7.4. Tỷ lệ sống, năng suất của cá măng trong ao nuôi mô hình 

Mật độ nuôi ghép của cá măng có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá măng nuôi thương 

phẩm. Tỷ lệ sống của tôm sú giảm dần so với sự tăng mật độ nuôi, tỷ lệ sống đạt cao nhất ở ao 

nuôi ghép cá măng mật độ 1con/5m2 là 84,5% và ở mật độ cá măng 1con/3m2 thấp hơn là 78,5%. 

Năng suất cá măng ở ao nuôi ghép mật độ 1 con/3m2 đạt là năng suất 609,77kg/ha cao hơn ao 

nuôi ghép 1 con/5m2 đạt 521,86kg/ha.  

Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối khối lượng của cá măng cũng khác nhau ở mật độ nuôi ghép, 

ở ao nuôi ghép cá măng mật độ 1con/5m2 là 3,35 g/ngày cao hơn của cá măng ở mật độ cá măng 

1con/3m2 là 3,08 g/ngày. So sánh với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Vân năm 2016 

tại Trà Vinh thì thấy tốc độ tăng trưởng tuyệt đối g/ngày của cá măng nuôi trong ao nuôi ghép 

là 2,55g/ngày thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng tuyệt đối của cá măng nuôi ghép tại Bến Tre.

 Bảng 17. Tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống của cá măng trong các ao mô hình 

Chỉ tiêu 
Mật độ  

1 con/3m2 

Mật độ  

1 con/5m2 

Thời gian nuôi (ngày) 150 150 

KL đầu (g/con) 4,32± 0,06 4,21 ± 0,05 

KL cuối (g/con) 466,03± 5,06 506,78 ± 4,73 

DWG (g/ngày) 3,08 ± 0,03 3,35 ± 0,02 

SGR (%/ngày) 3,10 ± 0,28 3,20 ± 0,33 

TLS (%) 78,5 ± 0,63 84,5 ± 0,48 

NS (kg/ha) 609,77 ± 21,0 521,86 ± 23,6 

Năng suất của cá mang trong các ao mô hình nuôi ghép cá măng với tôm sú đạt 

609,77kg/ha đối với ao nuôi ghép ở mật độ cá măng 1con/3m2 và đạt 521,86kg/ha đối với ở mật 

độ cá măng 1con/5m2. So sánh với năng suất bình quân của Nguyễn Thị Kim Vân (2016) đạt 

2.143 kg/ha thì năng suất bình quân cá măng nuôi tại Bến Tre thấp hơn do nuôi ở mật độ thấp 

hơn và tỷ lệ sống của cá măng nuôi ghép đạt cao từ 82,5 - 92,5%. Tuy nhiên tỷ lệ sống cá măng 
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các ao nuôi ghép tại Bến Tre đạt 78,5 - 84,5 % cao hơn so với kết quả nuôi ghép tại Sóc Trăng 

của Nguyễn Thị Kim Vân năm 2009 đạt 78,3 - 80,6%. 

3.2.8. Đánh giá hiệu quả của mô hình 

Sau 150 ngày nuôi so sánh kết quả của các ao nuôi mô hình nuôi kết hợp cá măng với 

tôm sú thì thấy rằng các ao nuôi ghép mật độ 1 con/5m2 về chi phí nhiều hơn ao nuôi ghép mật 

độ 1 con/3m2 nhưng doanh thu thì lại đạt cao hơn. Với 1ha ao nuôi ghép mật độ 1 con/5m2 chi 

phí hết 223 triệu đồng/ha thì 1ha ao nuôi ghép mật độ 1 con/3m2 chi phí hết có 174,46 triệu 

đồng/ha. Có thể thấy chi phí thức ăn là chi phí biến đổi chiếm nhiều nhất nên ở ao 1ha ao nuôi 

ghép mật độ 1 con/5m2 với tỷ lệ sống tôm sú cao hơn thì chi phí thức ăn sẽ cao hơn. 

Bảng 18. Hạch toán kinh tế của các ao nuôi mô hình 

     (Đơn vị tính: Triệu đồng) 

Nội dung 
Mật độ  

1 con/3m2 

Mật độ  

1 con/5m2 

Nuôi đơn 

Cải tạo ao                   17,00               20,00         10,0  

Tôm giống                   10,00               10,00           9,0  

Cá măng giống                     8,33                 5,00                -    

Thức ăn                   80,00            130,00         55,0  

Vôi, Dolomite, khoáng                     2,58                 4,00           7,00  

Thức ăn bổ sung (VTM, MTH)                   11,88               10,00         30,0  

Vi sinh, thuốc, hóa chất                     9,50                 8,00         23,0  

Điện                   19,17               20,00         20,0  

Thuê mướn nhân công                   16,00               16,00         16,0  

Tổng chi phí                174,46            223,00       170,0  

Doanh thu bán tôm                226,72            372,80       173,12  

Doanh thu bán cá                   48,72               41,68  -  

Tổng thu (tôm+ cá)              275,44            414,48         173,12  

Lợi nhuận:              100,98            191,48             3,12  

Tỷ suất lợi nhuận (%) 57,88 85,87          1,84  

Thời gian nuôi (ngày) 150 150      135  

Doanh thu của các ao nuôi ghép cá măng với tôm sú bao gồm cả doanh thu bán tôm sú 

thương phẩm và doanh thu bán cá măng thương phẩm. Trong khi đó doanh thu của ao nuôi 

đơn chỉ có doanh thu của bán tôm. Doanh thu của ao nuôi ghép cá măng mật độ 1 con/5m2 

đạt 372,8 triệu đồng/ha cao hơn doanh thu của ao nuôi ghép cá măng mật độ 1 con/3m2 đạt 

275,44 triệu đồng/ha, vì tỷ lệ sống và năng suất tôm sú, cá măng thu hoạch của ao nuôi ghép cá 

măng mật độ 1 con/5m2 đều cao hơn. Sau 135 ngày nuôi, thu hoạch từ bán tôm sú chỉ đạt 173,12 

triệu đồng/ha. Từ doanh thu và chi phí các ao nuôi cho thấy lợi nhuận của các ao nuôi ghép 

cũng khác nhau lần lượt là 57,88% cá măng mật độ 1 con/3m2 trong khi lợi nhuận các ao nuôi 

ghép cá măng mật độ 1 con/5m2 đạt 85,87%.  

3.2.9. Đề xuất mô hình nuôi tôm sinh thái phù hợp với điều kiện Bến Tre 

3.2.9.1. Hiệu quả các mô hình nuôi tôm tại Bến Tre 

Kết quả điều tra khảo sát tại ba huyện ven biển Bình Đại, Thạnh Phú và Ba Tri của tỉnh 

Bến Tre về các mô hình nuôi tôm hiện nay cho thấy có 5 mô hình nuôi tôm đang được triển 

khai áp dụng tại địa phương là: tôm sú thâm canh thâm canh và bán thâm canh, tôm sú quảng 
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canh và quảng canh cải tiến, tôm sú – lúa, tôm – rừng và tôm thẻ thâm canh và thực trạng kỹ 

thuật được tổng hợp đánh giá.  

Với mô hình nuôi tôm sú thâm và bán thâm canh thì ưu điểm là hệ thống ao nuôi hoàn 

thiện, kênh cấp, kênh thoát chủ động và trại nuôi có đầy đủ phương tiện phụ trợ nên thuận lợi 

cho quản lý và vận hành. Còn mô hình nuôi tôm sú quảng canh và quảng canh cải tiến thì ưu 

điểm là hệ thống ao nuôi và kỹ thuật, mức độ đầu tư thấp hơn hình thức nuôi tôm sú thâm canh. 

Mô hình nuôi tôm – lúa và mô hình tôm – rừng là hai mô hình nuôi tôm sinh thái có ưu 

điểm thả tôm nuôi mật độ thưa trên diện tích rộng, theo hình thức đánh tỉa, thả bù và đặc biệt 

không sử dụng thức ăn công nghiệp. 

- Kết quả - hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi tôm sú quảng canh tại Bến Tre 

Bảng 19. Hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi tôm sú quảng canh tại Bến Tre 

Hạng mục ĐVT Giá trị 

Sản lượng Kg  150  

Giá Nghìn đồng 75 

Doanh thu Nghìn đồng 11.250 

Chi phí sản xuất Nghìn đồng 5.912 

Lợi Nhuận Nghìn đồng 5.338 

LN/CPSX Lần 0,9 

Hiệu suất sử dụng 1 đồng vốn Lần 1,9 

Theo kết quả khảo sát với chi phí sản xuất là 5.912.000 đồng thì sản lượng của 1 ha nuôi 

tôm sú theo hình thức quảng canh thu được 150 kg. Giá trung bình 75 ngàn đồng/ kg (kg = 30 

con). Doanh thu đạt được trên 11.250.000 đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên chí (LN/CPSX) là 0,9 

lần và tỷ suất doanh thu trên chi phí (DT/CPSX) là 1,9 lần. Điều này có nghĩa là khi hộ nuôi bỏ 

ra một đồng chi phí thì thu được 0,9 đồng lợi nhuận và doanh thu 1,9 đồng. 

Nhìn chung, nuôi tôm theo hình thức quảng canh có ưu điểm là chi phí sản xuất thấp, có 

thể bổ sung bằng giống tự nhiên thu gom hay giống nhân tạo, kích cỡ tôm thu hoạch lớn, giá bán 

cao, tăng năng suất của đầm nuôi. Nhưng phải bổ sung giống lớn để tránh hao hụt do địch hại 

trong ao nhiều, hình dạng và kích cỡ ao theo dạng quảng canh nên quản lý khó khăn, năng suất 

và lợi nhuận vẫn còn thấp. 

- Kết quả - hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi tôm sú quảng canh cải tiến tại Bến Tre 

Bảng 20. Hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi tôm sú quảng canh cải tiến tại Bến Tre 

Hạng mục ĐVT Giá trị 

Sản lượng Kg  700  

Giá Nghìn đồng 75 

Doanh thu Nghìn đồng 52.500 

Chi phí sản xuất Nghìn đồng 23.100 

Lợi Nhuận Nghìn đồng 29.400 

LN/CPSX Lần 1,27 

Hiệu suất sử dụng 1 đồng vốn Lần 2,27 

Theo kết quả khảo sát thì chi phí cho 1 ha nuôi tôm sú quảng canh cải tiến là khá cao 

gấp 4 lần chi phí cho 1 ha nuôi tôm quảng canh. Nhưng có sự quản lý tốt hơn về thức ăn và 

nuôi với mật độ thích hợp nên làm cho sản lượng cao hơn và hàng năm đạt 700 kg/ha. Doanh 

thu mang lại khá cao là 52.500.000 đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên chí (LN/CPSX) là 1,27 lần và 

tỷ suất doanh thu trên chi phí (DT/CPSX) là 2,27 lần. Điều này có nghĩa là khi hộ nuôi bỏ ra 

một đồng chi phí thì thu được 1,27 đồng lợi nhuận và doanh thu là 2,27 đồng. 
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- Kết quả - hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi tôm thâm canh tại Bến Tre 

Bảng 21. Hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi tôm thâm canh tại Bến Tre 

Hạng mục ĐVT Giá trị 

Sản lượng Kg 5.000 

Giá Nghìn đồng 75 

Doanh thu Nghìn đồng 375.000 

Chi phí sản xuất Nghìn đồng 247.500 

Lợi Nhuận Nghìn đồng 127.500 

LN/CPSX Lần 0,52 

Hiệu suất sử dụng 1 đồng vốn Lần 1,52 

Nuôi tôm thẻ thâm canh nhìn chung quản lý và vận hành dễ dàng với hệ thống ao xây 

dựng rất hoàn chỉnh, cấp và tiêu nước hoàn toàn chủ động, có trang bị đầy đủ các phương tiện 

máy móc… nên tốn chi phí rất cao 247.500.000 đồng. Tuy kích cỡ tôm thu hoạch nhỏ (30 - 

35 con/kg), giá bán thấp, nhưng doanh thu cũng khá cao 375.000.000 đồng lợi nhuận 

127.500.000 đồng/ ha. Tỷ suất lợi nhuận trên chí (LN/CPSX) là 0,52 lần và tỷ suất doanh thu 

trên chi phí (DT/CPSX) là 1,52 lần. Có nghĩa là khi hộ nuôi bỏ ra một đồng chi phí thì thu được 

0,52 đồng lợi nhuận và doanh thu là 1,52 đồng. Nhìn chung đây là hình thức nuôi mang lại hiệu 

quả kinh tế cao nhưng đồng thời chịu yếu tố rủi ro cao, môi trường ngày càng ô nhiễm. Chính 

vì vậy cần nghiên cứu nuôi tôm theo hình thức bền vững hơn. 

- Kết quả - hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi tôm – lúa tại Bến Tre 

Bảng 22. Hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi tôm – lúa tại Bến Tre 

Hạng mục ĐVT Giá trị 

Sản lượng Kg 624 

Giá Nghìn đồng 140 

Doanh thu Nghìn đồng 87.350 

Chi phí sản xuất Nghìn đồng 44.650 

Lợi Nhuận Nghìn đồng 42.700 

LN/CPSX Lần 0,95 

Hiệu suất sử dụng 1 đồng vốn Lần 1,95 

Mô hình nuôi tôm – lúa chủ yếu là áp dụng một vụ tôm trong mùa khô và cấy lúa trong 

mùa mưa, lợi nhuận hằng năm chỉ đạt khoảng 42,6 triệu đồng/ha/năm nên chi phí sản xuất 

44.650.000 đồng và tỷ suất lợi nhuận trên chí phí sản xuất (LN/CPSX) là 0,95 lần và tỷ suất 

doanh thu trên chi phí (DT/CPSX) là 1,95 lần. Điều này có nghĩa là khi hộ nuôi bỏ ra một đồng 

chi phí thì thu được 0,95 đồng lợi nhuận và doanh thu là 1,95 đồng. Mô hình nuôi tôm – lúa 

đang được khuyến khích tại Bến Tre để nâng cao thu nhập cho người dân phù hợp với tình hình 

xâm nhập mặn của tỉnh. 

- Kết quả - hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi tôm sú – rừng tại Bến Tre 

Bảng 23. Hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi tôm sú – rừng tại Bến Tre 

Hạng mục ĐVT Giá trị 

Sản lượng Kg 624 

Giá Nghìn đồng 140 

Doanh thu Nghìn đồng 56.108,79 

Chi phí sản xuất Nghìn đồng 17.816,42 

Lợi Nhuận Nghìn đồng 38.292,37 

LN/CPSX Lần 2,15 
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Hiệu suất sử dụng 1 đồng vốn Lần 2,57 

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy nuôi sinh thái là hình thức nuôi thả quanh năm, thu tỉa 

và thả bù nên chi phí sản xuất cho mỗi ha nuôi tôm chỉ tốn khoảng 17,8 triệu đồng, lợi nhuận 

thu được là 38,292 đồng/ ha. Tỷ suất lợi nhuận/chi phí sản xuất là 2,15 lần và hiệu suất sử dụng 

1 đồng vốn sản xuất là 2,57 lần. Kết quả này nói lên rằng mô hình nuôi tôm sinh thái tôm – 

rừng đạt hiểu quả kinh tế. 

- Kết quả - hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi tôm sú ghép cá măng tại Bến Tre 

Từ kết quả mô hình triển khai tại Bến Tre cho thấy hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi ghép tôm 

sú với cá măng như sau: 

Bảng 24. Hiệu quả kinh tế 1 ha nuôi tôm sú – rừng tại Bến Tre 

Hạng mục ĐVT Giá trị 

Sản lượng tôm sú Kg 2.330 

Giá Nghìn đồng 160.000 

Doanh thu bán tôm sú Nghìn đồng 372.800.000 

Sản lượng cá măng Kg 530 

Giá Nghìn đồng 80.000 

Doanh thu bán cá măng Nghìn đồng 42.000.000 

Lợi Nhuận Nghìn đồng 191.480.000 

LN/CPSX Lần 0,9 

Hiệu suất sử dụng 1 đồng vốn Lần 1,9 

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy nuôi tôm sú – cá măng đem lại lợi nhuận cao cho người 

dân thu được là 191.480.000 đồng/ ha. Tỷ suất lợi nhuận/chi phí sản xuất là 0,9 lần và hiệu suất 

sử dụng 1 đồng vốn sản xuất là 1,9 lần. Kết quả này nói lên rằng mô hình nuôi tôm sinh thái 

tôm sú nuôi kết hợp với cá măng đạt hiểu quả kinh tế cao. 

3.2.9.2. Đề xuất mô hình tôm sinh thái tại Bến Tre 

Qua hiệu quả các mô hình nuôi tôm tại Bến Tre đã phân tích ở trên chúng ta thấy được mô 

hình nuôi tôm sinh thái nên được triển khai nhân tộng tại Bến Tre là mô hình nuôi tôm sú kết hợp 

với các đối tượng nuôi khác (như nuôi ghép với cá măng, cá rô phi...)để nhằm mục đích đối tượng 

nuôi ghép có tác dụng cải thiện môi trường nước ao nuôi và tận dụng được diện tích mặt nước, tăng 

doanh thu cho hộ nuôi. 

 Một số giải pháp đề xuất để phát triển nuôi tôm sinh thái tại Bến Tre 

Giải pháp về vốn: Qua thực tế cho thấy đa số hộ nuôi gặp khó khăn về vốn vì vậy chình 

quyền địa phương cần kết hợp với UBND Huyện, UBND tỉnh chỉ đạo các ngân hàng chính sách 

hỗ trợ giảm lãi suất giúp đỡ vốn cho hộ nuôi. Những hộ nuôi có thể huy động vốn từ ngân hàng 

bằng cách thế chấp tài sản: nhà cửa, ao nuôi. Còn những hộ không có tài sản thế chấp thì Ngân 

hàng cần tiến hành khoanh vùng nợ, cho trả chậm 

Giải pháp về con giống: Thực trạng cho thấy chất lượng tôm giống chưa ổn định còn 

những tôm giống chất lượng kém. Vì vậy cần tăng cường kiểm tra chặt chẽ các cơ sở sản xuất 

giống. Khuyến khích người dân chọn giống thật kĩ và kiểm nghiệm trước khi thả, để đảm bảo 

nguồn tôm đạt chuẩn sinh thái. Cần nghiên cứu xây dựng cơ sở sản xuất tôm giống sinh thái để 

bà con nuôi tôm sinh thái an tâm hơn. 

Giải pháp về diện tích canh tác: Để cho hộ nuôi có thể phát triển và nâng cấp ao nuôi để 

góp phần đạt năng suất cao hơn. Địa phương nên quy hoạch và thiết kế thích hợp tỷ lệ ao nuôi 

sinh thái nhằm vừa đảm bảo môi trường vừa tạo thuận lợi cho nông hộ canh tác để môi trường 

ngày càng bền vững hơn cho mô hình nuôi tôm sinh thái trong toàn tỉnh, đảm bảo giúp cải thiện 
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về môi trường và còn giúp cho người dân có được công ăn việc làm, góp phần nâng cao đời 

sống, xóa đói giảm nghèo. 

Giải pháp về kỹ thuật: hướng dẫn kỹ thuật về nuôi tôm sinh thái, đổi mới công nghệ 

nuôi, công nghệ cho ăn, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Đồng thời trong thời gian tới 

các nhà khoa học, người nuôi tôm và doanh nghiệp nên tiếp tục nghiên cứu cải tiến công nghệ, 

và kỹ thuật nuôi tôm sinh thái, tập trung vào việc cải tiến kỹ thuật gây nuôi và tạo nguồn thức 

ăn tự nhiên hiệu quả cho tôm sú nuôi sinh thái. Đặc biệt mô hình nuôi cá măng kết hợp với tôm 

sú có thể nhân rộng khuyến khích người dân thả nuôi để vừa cải thiện được môi trường ao nuôi, 

vừa tận dụng diện tích mặt nước nuôi và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. 

3.3.  Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá măng  kết hợp tôm sú tại Bến Tre 

Dựa trên kết quả nghiên cứu của Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam thực hiện đề 

tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi ghép cá măng (Chanos chanos) với tôm sú 

tại tỉnh Trà Vinh”. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm mô hình nuôi cá măng kết hợp với tôm sú 

trong ao đất trên địa bàn xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

Dựa trên đặc điểm sinh học cá măng và đặc điểm sinh học tôm sú. 

Đề tài đã xây dựng: “Quy trình kỹ thuật nuôi cá măng kết hợp với tôm sú trong ao đất tại 

Bến Tre” (Chi tiết tại phụ lục 2) 



39 

 

 

 
Hình 2. Sơ đồ Quy trình kỹ thuật nuôi cá măng kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre 

3.5. Xây dựng chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ cho tôm sú và cá măng, đăng ký 

chứng nhận OCOP cho sản phẩm. 

3.5.1. Chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ cho tôm sú 

Chuỗi giá trị sản phẩm tôm sú nuôi tại Bến Tre bao gồm 6 tác nhân chính tham gia, kênh 

phân phối sản phẩm tôm sú dựa vào các yếu tố dầu vào thì có 4 kênh thị trường chính, sản phẩm 

tôm sú chủ yếu được tiêu thụ thị trường trong nước với 2 dạng chính là tôm sú tươi (90%) và 

chả tôm sú (10%). Trong tất cả các kênh, hộ nuôi đều bán 100% nguyên liệu cho thương lái để 

phân phối cho các tác nhân còn lại. Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm tôm sú được thể hiện chi 

tiết ở hình sau. 
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Hình 3. Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm tôm sú ở Bến Tre 

Kênh 1: Hộ nuôi → Thương lái → Đại lý vựa → Người tiêu dùng 

Trong kênh 1, 90% sản lượng tôm sú của mô hình thu hoạch bán cho thương lái với giá 

bình quân là 160.000 đồng/kg, tiếp đến thương lái phân phối đến Đại lý vựa, sản phẩm tiêu thụ ở 

kênh này chủ yếu là mặt hàng tôm sú tươi, chưa qua chế biến, chiếm 10% sản lượng được bán ra 

trên thị trường, thông qua đại lý vựa đến chợ đầu mối cuối cùng tới tay người tiêu dùng. 

Kênh 2: Hộ nuôi → Thương lái → Đại lý vựa → Cơ sở chế biến → Người tiêu dùng 

Tương tự như kênh 1, tại kênh 2 có khoảng 90% sản lượng tôm sú thu hoạch được bán 

cho thương lái. Trong số đó, 81% được thương lái phân phối tới các đại lý vựa, rồi tiếp tục đến 

các cơ sở chế biến. Sản phẩm chế biến, chủ yếu là tôm sú thành phẩm, được xuất khẩu (80%), 

trong khi 20% còn lại tiêu thụ nội địa. Cuối cùng, sản phẩm tôm chế biến sẽ đến tay người tiêu 

dùng. 

Kênh 3: Hộ nuôi → Đại lý vựa →  Cơ sở sơ chế và chế biến → Bán lẻ → Người tiêu 

dùng 

Tại kênh 3 này, sản lượng tôm sú thu hoạch có 10% được bán trực tiếp cho chủ đại lý vựa. 

Sau đó, chúng được phân phối lại cho các cơ sở sơ chế và chế biến. Tôm sú thành phẩm sau đó 

được phân phối đến người bán lẻ và cuối cùng đến tay người tiêu dùng.  

Kênh 4: Hộ nuôi → Đại lý vựa →  Cơ sở sơ chế và chế biến →  Xuất khẩu  

Sản lượng tôm sú tại kênh 4 chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 80% tổng sản lượng của toàn 

chuỗi. Các hộ nuôi bán 90% sản phẩm tôm sú thu hoạch cho thương lái, sau đó được phân phối 

lại cho đại lý vựa. Từ đại lý vựa, nguồn nguyên liệu tôm được chuyển đến các cơ sở chế biến, và 

tôm sú thành phẩm hoàn toàn được xuất khẩu ra nước ngoài. 

3.5.2. Đăng ký chứng nhận OCOP cho sản phẩm chả tôm sú 

Hội đồng đánh giá gồm những cán bộ chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan như y 

tế, môi trường, thương mại, nông thôn mới, khoa học và công nghệ… Trong đó, hồ sơ sản phẩm 

chả tôm sú của chủ thể Công ty TNHH QT Hải Sản Xanh đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao. 

Đề tài đã giúp cho Công ty TNHH QT Hải Sản Xanh để đạt chứng nhận OCOP (One 

Commune One Product) 3 sao, trong công tác chuẩn bị hồ sơ như sau:  

i) Nguồn gốc và xuất xứ: Sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất, chế 

biến hoặc nuôi trồng trên địa phương (tôm sú được nuôi tại huyện Thạnh Phú);  

ii) Lợi thế cạnh tranh: Sản phẩm cần có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là so 

với các sản phẩm tương tự; (sản phẩm chả tôm sú chưa từng có doanh nghiệp nào sản xuất tại 

Bến Tre);  
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iii) An toàn thực phẩm: Sản phẩm phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, đảm 

bảo không gây hại cho người sử dụng (sản phẩm chả tôm sú và chả cá măng đều được phân tích 

kiểm nghiệm đảm bảo VSATTP);  

iv) Hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ: Sản phẩm cần có hồ sơ đăng ký đầy đủ, đáng tin 

cậy để được công nhận. 

Tôm sú đều được nuôi theo quy trình chuẩn sinh học, hoàn toàn không sử dụng thuốc 

kháng sinh và các hóa chất nằm trong danh mục thuốc và hóa chất cấm sử dụng trong nuôi trong 

thủy sản, chất lượng tôm sú được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không nhiễm kháng sinh, 

các kim loại nặng, các hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Quy trình chế 

biến chả tôm sú đảm bảo vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của con người.  

3.5.3. Quy trình kỹ thuật chế biến chả tôm sú 

Dựa trên kết quả nghiên cứu sản xuất chả cá măng tại Công ty TNHH QT Hải Sản 

Xanh, Ấp Giao Thạnh B , xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

.  

Hình 4. Sơ đồ tóm tắt quy trình kỹ thuật chế biến chả tôm sú 

3.5.4. Chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ cho cá măng  

Chuỗi giá trị sản phẩm cá măng bao gồm 6 tác nhân chính tham gia, kênh phân phối sản 

phẩm cá măng dựa vào các yếu tố dầu vào thì có 4 kênh thị trường chính, sản phẩm cá măng 

chủ yếu được tiêu thụ thị trường trong nước với 2 dạng chính là cá măng tươi (10%) và chả cá 

măng (90%). Trong tất cả các kênh, hộ nuôi đều bán 100% nguyên liệu cho thương lái để phân 

phối cho các tác nhân còn lại. Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm cá măng được thể hiện chi tiết ở 

Hình 5. 
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Hình 5. Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm cá măng ở Bến Tre 

Kênh 1: Hộ nuôi → Thương lái → Chợ đầu mối → Người tiêu dùng 

Trong kênh 1, 100% sản lượng cá măng thu hoạch đều bán cho thương lái với giá bình quân 

là 80.000 đồng/kg, tiếp đến thương lái phân phối đến chợ đầu mối, sản phẩm tiêu thụ ở kênh này 

chủ yếu là mặt hàng cá tươi, chưa qua chế biến, chỉ chiếm 10% sản lượng được bán ra trên thị 

trường, thông qua chợ đầu mối đến tay người tiêu dùng. 

Kênh 2: Hộ nuôi → Thương lái → Cơ sở sơ chế và chế biến → Chợ đầu mối → Người 

tiêu dùng 

Tương tự, ở kênh 2, 100% sản lượng cá măng thu hoạch đều bán cho thương lái, sau đó 

được phân phối lại cho cơ sở sơ chế và chế biến, sản phẩm chế biến chủ yếu là chả cá măng, 

tiếp đến cá măng thành phẩm được phân phối lại cho chợ đầu mối (60%), và cuối cùng đến tay 

người tiêu dùng là 12%. 

Kênh 3: Hộ nuôi → Thương lái →  Cơ sở sơ chế và chế biến → Bán lẻ → Người tiêu 

dùng 

Sản lượng cá măng thu hoạch đều bán cho thương lái, sau đó được phân phối lại cho cơ sở 

sơ chế và chế biến, cá măng thành phẩm được phân phối lại cho người bán lẻ và đến tay người 

tiêu dùng. Tỷ trọng sản lượng cá măng ở kênh này khoảng 33,3%. 

Kênh 4: Hộ nuôi → Thương lái →  Cơ sở sơ chế và chế biến →  Chợ đầu mối → Bán lẻ 

→ Người tiêu dùng 

Sản lượng cá măng ở kênh 4 chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 48% tổng sản lượng của toàn 

chuỗi. Hộ nuôi bán 100% sản phẩm cá măng thu hoạch cho thương lái, sau đó được phân phối lại 

cho cơ sở sơ chế và chế biến, cá măng thành phẩm được phân phối lại cho người chợ đầu mối, 

thông qua người bán lẻ và đến tay người tiêu dùng. 

3.5.5. Đăng ký chứng nhận OCOP cho sản phẩm chả cá măng 

Ngày 15/12/2023, Căn cứ quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Thạnh Phú về việc Thành lập Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Thạnh Phú, đã tiến hành đánh giá 1 hồ sơ 

của 01 chủ thể đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 3 năm 2023. Hội 

đồng đánh giá gồm những cán bộ chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan như y tế, môi trường, 

thương mại, nông thôn mới, khoa học và công nghệ… Trong đó, hồ sơ sản phẩm chả cá măng 

của chủ thể Công ty TNHH QT Hải Sản Xanh đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao. 

Đề tài đã giúp cho Công ty TNHH QT Hải Sản Xanh để đạt chứng nhận OCOP (One 

Commune One Product) 3 sao, trong công tác chuẩn bị hồ sơ như sau:  
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i) Nguồn gốc và xuất xứ: Sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất, chế 

biến hoặc nuôi trồng trên địa phương (cá măng được nuôi tại huyện Thạnh Phú);  

ii) Lợi thế cạnh tranh: Sản phẩm cần có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là so 

với các sản phẩm tương tự; (sản phẩm chả cá măng chưa từng có doanh nghiệp nào sản xuất tại 

Bến Tre);  

iii) An toàn thực phẩm: Sản phẩm phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, đảm 

bảo không gây hại cho người sử dụng (sản phẩm chả cá măng được phân tích kiểm nghiệm đảm 

bảo VSATTP);  

iv) Hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ: Sản phẩm cần có hồ sơ đăng ký đầy đủ, đáng tin 

cậy để được công nhận. 

Cá măng được nuôi theo quy trình chuẩn sinh học, hoàn toàn không sử dụng thuốc kháng 

sinh và các hóa chất nằm trong danh mục thuốc và hóa chất cấm sử dụng trong nuôi trong thủy 

sản, chất lượng cá măng được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không nhiễm kháng sinh, 

các kim loại nặng, các hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Quy trình chế 

biến chả cá măng đảm bảo vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của con người.  

Sản phẩm chả cá măng đạt chứng nhận OCOP 3 sao sẽ khơi dậy tiềm năng, thế mạnh 

về sản phẩm, vùng nguyên liệu và lao động địa phương; thúc đẩy ngành nuôi tôm sú, góp phần 

chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người 

dân. Cùng với đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho các sản phẩm OCOP gắn 

với với tư vấn, hỗ trợ tham gia các chương trình, hội chợ sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. 

3.5.6. Quy trình kỹ thuật chế biến chả cá măng 

  Dựa trên kết quả nghiên cứu sản xuất chả cá măng tại Công ty TNHH QT Hải Sản Xanh, 

Ấp Giao Thạnh B , xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

  Sơ đồ quy trình kỹ thuật chế biến chả cá măng 
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Rửa 1; Xử lý; Rửa 2 
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Bao gói, hút chân không 
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Hình 6. Sơ đồ tóm tắt quy trình kỹ thuật chế biến chả cá măng 

3.5.7. Kết quả tự công bố sản phẩm chả cá măng đưa ra thị trường 

- Tên sản phẩm: Chả cá măng 

- Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

- Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

+ Quy cách đóng gói: 500gram; 1,0 kg; hoặc theo yêu cầu của khách hàng 

+ Chất liệu bao bì: Nhựa PET, PE, hoặc theo yêu cầu của khách hàng 

+ Cơ sở và địa chỉ sản xuất sản phẩm: Công ty TNHH QT Hải sản Xanh, ấp Giao Hòa B, 

xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm: đều đạt chuẩn về an toàn vệ 

sinh thực phẩm theo QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm; Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối 

đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. 

3.5.8. Kết quả tự công bố sản phẩm chả tôm sú đưa ra thị trường 

- Tên sản phẩm: Chả tôm sú 

- Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

- Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

+ Quy cách đóng gói: 500gram; 1,0 kg; hoặc theo yêu cầu của khách hàng 

+ Chất liệu bao bì: Nhựa PET, PE, hoặc theo yêu cầu của khách hàng 

- Cơ sở và địa chỉ sản xuất sản phẩm: Công ty TNHH QT Hải sản Xanh, ấp Giao Hòa B, xã 

Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm: đều đạt chuẩn về an toàn vệ 

sinh thực phẩm theo QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm; Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối 

đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. 

3.5.9. Các hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm chả tôm sú và chả cá măng 

 Sau khi sản phẩm chả tôm sú, chả cá măng đạt chứng nhận OCOP 3 sao thì việc xúc 

tiến thị trường tiêu thụ được tiến hành. Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam đã hỗ trợ Công 

ty TNHH QT Hải Sản Xanh trong việc quảng bá sản phẩm chả tôm sú, chả cá măng bằng cách 

thông qua các hội chợ, triển lãm và chào hàng tại các siêu thị trong và ngoài tỉnh Bến Tre. Mục 

đích của hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và 

cung ứng dịch vụ, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả hơn. Bước đầu, các sản phẩm 

đã được người dân, các doanh nghiệp biết đến và tiêu thụ sản phẩm rất nhiều. 

Tại Hội chợ Công nghiệp – Thương mại tại Bến Tre tổ chức từ ngày 23/01-29/01/2024 

với hơn 200 gian hàng của các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bến Tre tham gia. 

Sản phẩm chả cá măng và chả tôm sú của Công ty TNHH QT Hải Sản Xanh đã thu hút được 

lượng lớn khách hàng tới thăm quan gian hàng và mua chả cá măng, chả tôm sú để thưởng thức. 

Tại triển lãm sản phẩm ở Quảng Ninh có rất nhiều doanh nghiệp quan tâm tới sản phẩm 

chả cá măng và chả tôm sú. Với hương vị chả cá măng và chả tôm sú sản xuất khác với hương 

vị chả miền Bắc nên tạo ra một sản phẩm đặc trưng cho tỉnh Bến Tre. Đặc biệt Hộ kinh doanh 

Vũ Thị Loan, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô rất mong muốn được hợp tác với Công ty TNHH 

QT Hải Sản Xanh để được là nhà phân phối sản phẩm chả cá măng và chả tôm sú. 

Đặc biệt trong cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thuỷ sản tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu vào 8/12/2024 thì Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam có đưa sản phẩm chả cá măng 

và chả tôm sú giới thiệu tới các doanh nghiệp và khách hàng về tham quan. Với hương vị chả 
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cá măng và chả tôm sú được sản xuất từ Bến Tre nên tạo ra một sản phẩm đặc trưng và rất nhiều 

người muốn thưởng thức. Chợ Hải sản Vũng Tàu mong muốn được hợp tác với Công ty TNHH 

QT Hải Sản Xanh để được là nhà phân phối sản phẩm chả cá măng và chả tôm sú tại Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

Mục đích của hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán 

hàng hoá và cung ứng dịch vụ, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả hơn. Bước đầu, 

các sản phẩm đã được người dân và doanh nghiệp biết đến và trao đổi, chia sẻ về kỹ thuật và 

kinh nghiệm chế biến, sản xuất. 

3.6. Kết quả đào tạo tập huấn kỹ thuật nuôi cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao đất tại 

Bến Tre. 

3.6.1. Kết quả đào tạo tập huấn kỹ thuật cho hộ dân 

 Sau khi mô hình nuôi đạt kết quả như ở trên, Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam 

đã kết hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú đã tiến hành tổ 

chức 1 đợt tập huấn lý thuyết về Quy trình kỹ thuật nuôi cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao 

đất tại Bến Tre cho 30 người dân là các hộ đang nuôi trồng thuỷ sản và ngư dân. Hộ nuôi tham 

gia lớp tập huấn đã rất quan tâm tới mô hình nuôi ghép cá măng với tôm sú và hy vọng có 

nguồn giống cá măng sản xuất nhân tạo để cung cấp cho người nuôi.  

Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam phối kết hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng và  

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Đại đã tiến hành tổ chức 2 đợt tập huấn 

lý thuyết về Quy trình kỹ thuật nuôi cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre cho 

54 người dân (1 đợt là 33 người dân và 1 đợt là 21 người dân) là các hộ đang nuôi trồng thuỷ 

sản và ngư dân của huyện Bình Đại. Hộ nuôi tham gia lớp tập huấn đã thảo luận về vấn đề đầu 

ra cho cá măng, quan tâm tới chế biến sản phẩm cá măng và đặc biệt mong muốn có nguồn cá 

măng giống sản xuất nhân tạo để cung cấp cho người nuôi.  

3.6.2. Kết quả đào tạo tập huấn kỹ thuật cho cán bộ 

 Từ thành công của mô hình nuôi, đề tài xây dựng “Quy trình kỹ thuật nuôi cá măng kết 

hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre” và quy trình kỹ thuật đã được nghiệm thu và biên soạn 

thành tài liệu tập huấn. Sau đó Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam đã tổ chức 2 lớp đào 

tạo tập huấn cán bộ kỹ thuật của hai huyện Thạnh Phú và Bình Đại và tổng số cán bộ tham gia 

tập huấn là 20 người.  
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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

Kết quả thực hiện đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra, cụ thể như sau: 

- Đã thử nghiệm mô hình nuôi cá măng kết hợp với tôm sú tại ấp An Hoà, xã An Nhơn, 

huyện Thạnh Phú đạt sản lượng cá măng thương phẩm thu hoạch là 1.245 kg và sản lượng tôm 

sú thương phẩm thu hoạch là 5.428kg. 

- Đã xây dựng thành công Quy trình kỹ thuật nuôi cá măng kết hợp với tôm sú trong ao 

đất tại Bến Tre đạt các chỉ tiêu kỹ thuật và được thông qua hội đồng thẩm định của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre công nhận: 

+Mật độ tôm sú tốt nhất là 20 con/m2, thời gian nuôi 5 tháng; kích cỡ tôm sú thu hoạch 

là 40-50g/con; tỷ lệ sống tôm sú >60%; sản lượng tôm sú 5.428kg; FCR 1,6; 

+ Mật độ cá măng tốt nhất là 1con/5m2; kích cỡ cá  măng thu hoạch 300-500g/con, tỷ lệ 

sống cá măng>70%; sản lượng cá măng: 1.245kg. 

- Đã xây dựng thành công quy trình chế biến chả cá măng, chả tôm sú đạt các chỉ tiêu 

kỹ thuật để sản phẩm chả tôm sú, chả cá măng đạt chứng nhận OCOP 3 sao.  

- Sản phẩm tôm sú được định hướng đưa ra thị trường bao gồm sản phẩm tôm sú tươi, 

tôm sú khổ, chả tôm sú.. 

- Sản phẩm cá măng được định hướng đưa ra thị trường bao gồm sản phẩm cá măng 

tươi, chả cá măng. 

- Đã tập huấn “Quy trình kỹ thuật nuôi cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến 

Tre” cho 84 hộ dân. 

- Đã đào tạo cho 20 cán bộ kỹ thuật địa phương của hai huyện Bình Đại và Thạnh Phú 

về “Quy trình kỹ thuật nuôi cá măng  kết hợp với tôm sú trong ao đất tại Bến Tre”. 

4.2. Đề xuất  

Cần tiếp tục triển khai các dự án nhân rộng mô hình nuôi cá măng kết hợp với tôm sú 

trong ao đất tại tỉnh Bến Tre. 

Tăng cường nghiên cứu và phát triển sản xuất giống nhân tạo cho cá măng, chuyển giao 

công nghệ sản xuất giống cho người dân, nhằm đảm bảo nguồn cung giống nhân tạo và bảo vệ 

nguồn lợi cá giống tự nhiên. 

Xây dựng chuỗi liên kết từ hộ nuôi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu 

ra, nâng cao giá trị cho sản phẩm cá măng, tôm sú và tăng thu nhập cho hộ nuôi. 
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